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 LỜI NÓI ĐẦU 

Ngày mới ra trường, tôi đầu quân về COFICO, đó là một công ty nhà thầu thi 

công, tôi được phân vào phòng kỹ thuật, thường gọi là kỹ sư QS, làm công việc về 

khối lượng, giá thầu, thanh toán... Lúc thì ở công trường thi công, khi thì lại điều 

động về văn phòng làm thầu. Những gói thầu đầu tiên tham gia tôi được phân công 

cùng một nhóm bóc kiểm tra khối lượng dự thầu. Công việc áp giá có một anh là 

cánh tay phải của sếp đảm nhiệm, tôi thấy vị trí đó rất quan trọng, hay được trao 

đổi và được sếp hỏi ý kiến, tôi và mọi người ngưỡng mộ anh ấy lắm. 

Về giá thầu, lúc đó tôi cũng cứ nghĩ mãi không hiểu làm giá thế nào, lấy giá 

từ đâu? Nếu được giao làm chắc cũng không biết làm thế nào? Sau này mới biết 

giá lấy từ báo giá của các thầu phụ, cửa hàng, đơn vị cung cấp, mối quen của các 

gói thầu trước… 

Về khối lượng, khi tham gia những gói thầu chung cư cao tầng, các kỹ sư trẻ 

như tôi lúc đó có thể bóc tách rất tốt khối lượng cho các công tác như bê tông, cốt 

thép, ván khuôn, xây… nhưng các công tác hoàn thiện như trát, ốp, lát, bả, sơn, 

phào chỉ… thì khá lúng túng. 

Vừa qua, khi ngành xây dựng gặp những khó khăn, một số bạn bè nói với tôi 

rằng Công ty họ vừa sa thải một loạt và chỉ giữ lại một số người đa năng. Tôi hỏi 

họ đa năng là như thế nào? Câu trả lời là: Giao việc gì cũng có thể làm được, từ thi 

công ngoài hiện trường, về văn phòng lập giá thầu, lập hồ sơ thanh quyết toán, đi 

bảo vệ khối lượng với Chủ đầu tư, làm dự toán điều chỉnh, bổ sung, lập kế hoạch 

thi công tháng, thành thạo các công cụ phần mềm như Dự toán GXD, Dự thầu 

GXD, Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng công trình GXD… 

Giáo trình này gồm các bài tập thực hành nhằm giúp bạn trang bị những kiến 

thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề như các câu chuyện ở trên. Bạn mới làm thì 

hãy luyện thành thạo để tự tin xin việc và làm được việc ngay, còn nếu bạn đã có 

kinh nghiệm có thể cập nhật thêm để trở thành một kỹ sư có chuyên môn vững, đa 

năng giữ vị trí quan trọng đối với sếp và là trụ cột của phòng, ban và của công ty. 

Tôi xin trích dẫn một câu rất hay từ một người bạn về cách sử dụng tài liệu 

này: “Hãy in ra, đọc và học ngay từ hôm nay, đừng chậm trễ, vì nếu để đến ngày 

mai thì bạn sẽ trao cơ hội cho một người khác năng động và giỏi giang hơn.”. 

 

Thay mặt nhóm tác giả, Ths Nguyễn Thế Anh 

https://facebook.com/groups/nghexaydung 
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 CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

 

Nếu là giám đốc công ty hay tưởng phòng kế hoạch, trưởng phòng đấu thầu, 

bạn hãy in tài liệu ra đồng thời liên hệ công ty Giá Xây Dựng để mua phần mềm 

Dự thầu GXD bản quyền và phát cho nhân viên mình nghiên cứu. Bạn sẽ thấy đây 

là cách huấn luyện nhân viên rất tốt. Đầu tư cho nhân viên, sếp sẽ nhàn đi khi nhân 

viên làm được việc và sử dụng tốt công cụ. Hiệu quả kinh tế mang lại sẽ rất cao. 

Dù bạn là người mới hoặc là kỹ sư có nhiều kinh nghiệm làm thầu, hãy in tài 

liệu ra và dành thời gian thực hành theo để sử dụng thành thạo phần mềm Dự thầu 

GXD, bạn sẽ thấy mình tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức để làm việc, dành 

được nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè, người thân và hưởng thụ cuộc sống. 

Điều quan trọng, bạn sẽ vượt trội hơn so với các đồng nghiệp cùng phòng, cùng 

đơn vị. 

Nếu bạn chuẩn bị xin việc, hãy tin rằng khi thành thạo các kiến thức trong tài 

liệu thực hành này, bạn sẽ dễ dàng ghi điểm đối với người tuyển dụng vào các vị trí 

trên công trường, các phòng kế hoạch, đấu thầu của doanh nghiệp nhà thầu. 

Nếu bạn là Chủ đầu tư hay Tư vấn chấm thầu, thực hành hết các bài tập trong 

giáo trình này giúp bạn có kiến thức cơ bản để có thể xem xét phần giá thầu. 

Trong giáo trình gồm các bài tập thực hành cơ bản. Các bạn hãy in ra cho dễ 

đọc, dễ tra cứu và dễ thực hành theo. Đầu tư cho nghề nghiệp cho tương lai của 

chính bạn, đừng tiếc. Các bài tập trong giáo trình và các bản vẽđại diện cho các bộ 

phận, hạng mục của công trình. Yêu cầu đặt ra là bạn thực hành theo các bài tập, 

thành thạo các tình huống, từ đó sử dụng vào công việc để làm một hồ sơ dự thầu 

tương đối hoàn chỉnh và sẵn sàng cho công việc. 

Mạnh dạn ứng dụng phần mềm Dự thầu GXD vào công việc, trong một buổi 

họp khi bạn in bản báo cáo đơn giản, ngắn gọn cho các sếp về tình hình thi công, 

kết quả, giá trị sản lượng đạt được, cảnh báo về tiến độ, chi phí. 

Nếu muốn học hỏi chuyên sâu và bài bản hơn hãy đăng ký tham gia các khóa 

học Sử dụng phần mềm Dự thầu GXD lập giá thầu, lập tiến độ tại Công ty Giá 

Xây Dựng, liên hệ Ms Thu An theo số 0975 381 900. 

Giáo trình này do các cán bộ, kỹ sư Công ty Giá Xây Dựng dày công biên 

soạn, mặc dù đã rất cố gắng nhưng có thể còn nhiều hạn chế, rất mong nhận được 

góp ý của các bạn đồng nghiệp để hoàn thiện hơn trong tái bản lần sau. 

Chúc bạn được các sếp đánh giá cao và thành công, ban QLDA điều hành dự 
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án hiệu quả, doanh nghiệp thì có doanh thu ngày càng cao. 
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 CHƯƠNG 1. MỘT VÀI KHÁI NIỆM VỀ ĐẤU THẦU 

 

I.  MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ĐẤU THẦU 

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng xây 

lắp trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 

Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu.  

Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn 

bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu. 

Giá đánh giá là giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo 

yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng với các yếu tố để 

quy đổi trên cùng một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của công trình. Giá đánh 

giá dùng để xếp hạng hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp và gói thầu hỗn hợp áp 

dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế. 

Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu 

sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). 

Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu. 

Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu 

cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu, nhà đầu tư làm căn cứ để bên 

mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển, danh sách nhà 

thầu có hồ sơ quan tâm được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm. 

Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư 

lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ 

tuyển. 

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, 

đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà 

thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ 

dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.  

Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua 

sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, 

làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ 
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chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.  

Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và 

nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, 

hạng mục công trình. 

II.  QUY TRÌNH THAM GIA ĐẤU THẦU 

Ta có thể hình dung về một cuộc thầu qua sơ đồ sau: 

 

Hình 3.1 – Quy trình tham gia đấu thầu 

III.  KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ DỰ THẦU 

1.1.1. Khối lượng mời thầu 

Khối lượng mời thầu là khối lượng trong HSMT. Khối lượng để lập Bảng 

khối lượng mời thầu có thể được đo bóc theo: 
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Thành công 
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Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. 

Cũng có thể được đo bóc từ bản vẽ kèm theo Hồ sơ mời thầu (Bản vẽ mời 

thầu). 

Khối lượng mời thầu có thể khác với khối lượng trong bảng dự toán bởi khối 

lượng mời thầu theo gói thầu, còn khối lượng trong bảng dự toán theo công trình. 

Một công trình có thể phân chia ra nhiều gói thầu. 

Có thể có sự sai khác giữa khối lượng mời thầu đo bóc theo thiết kế và khối 

lượng đo bóc theo Bản vẽ mời thầu. 

Bảng khối lượng mời thầu không chỉ là khối lượng xây dựng mà còn các khối 

lượng các phần công việc khác của công trình như: khối lượng các công việc khác 

như khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công… không phải đo bóc từ bản vẽ thiết kế. 

Bảng khối lượng mời thầu có những công việc không phải là các “khối lượng 

cụ thể” với các đơn vị tính thông thường mà là các khoản, tức là không có một quy 

định cụ thể về “đơn vị tính khối lượng”. 

Khối lượng trong Hồ sơ mời thầu có thể có hướng dẫn riêng, cụ thể về đo bóc 

khối lượng phù hợp với mục đích nghiệm thu, thanh toán. 

1.1.2. Đơn giá dự thầu và các dữ liệu hình thành đơn giá 

Đơn giá dự thầu là toàn bộ chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công, TT, 

C, TL, chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công, thuế để hoàn thành 

một đơn vị công việc. Bạn có thể hình dung các thành phần chi phí tạo nên 1 đơn 

giá dự thầu như bảng dưới. Một số trường hợp trong đơn giá còn có phân bổ chi 

phí cho biện pháp thi công. 

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ KÝ HIỆU CÁCH TÍNH 

I Chi phí trực tiếp T VL+NC+MTC 

1 Chi phí vật liệu VL 
 

2 Chi phí nhân công NC 
 

3 Chi phí máy thi công MTC 
 

II Chi phí chung C b% x T 

III Thu nhập chịu thuế tính trước TL c% x (T+C) 

IV Chi phí xây dựng trước thuế G T+C+TL 

V Thuế giá trị gia tăng GTGT 10% x G 

VI Chi phí xây dựng sau thuế GXD d% x G x (1+T
GTGT

) 
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VII Chi phí dự phòng (nếu có) GDP e% x GXD 

 
ĐƠN GIÁ DỰ THẦU GDT GXD + GDP 

Có 4 loại dữ liệu chính để hình thành (chiết tính) một đơn giá, đó là: Định 

mức, giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy. 

1.1.  Định mức 

Định mức gồm: Định mức Kinh tế kỹ thuật (phần thân đơn giá), định mức chi 

phí (phần đuôi). Để lập dự toán người sử dụng định mức dự toán do các cơ quan có 

thẩm quyền công bố, ai cũng biết và có thể tiếp cận. 

Đối với đơn giá để đấu thầu thì sử dụng định mức nội bộ của nhà thầu và 

thường thì số liệu này chỉ có nhà thầu biết. Các nhà thầu khác nhau sẽ có các định 

mức nội bộ khác nhau, định mức là 1 yếu tố tạo nên sự khác biệt, sự cạnh tranh 

giữa các nhà thầu. Định mức nội bộ là một công cụ mạnh để tạo nên sức cạnh tranh 

của Nhà thầu. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế, xã hội, trình độ của người thực 

hiện… thời gian qua định mức nội bộ chưa được chú trọng. Đa số các nhà thầu sử 

dụng định mức dự toán để lập giá thầu, sau đó điều chỉnh (thay dần các con số) sao 

cho giá thầu thấy phù hợp là được. Nhiều đơn vị chấm thầu, xét thầu chưa hiểu vấn 

đề này nên còn lấy định mức dự toán làm căn cứ “cứng” để đối chiếu, xét thầu, 

chấm thầu, đôi khi còn bắt nhà thầu phải làm đúng như định mức do Nhà nước 

công bố. 

1.2.  Giá vật liệu 

Giá vật liệu thì lấy từ thầu phụ, cửa hàng, đại lý... những nguồn cung riêng 

của Nhà thầu với mức giá riêng, nhà thầu lấy được vật liệu giá rẻ thì lợi thế cạnh 

tranh. Thực tế hiện nay nhiều Nhà thầu và Đơn vị chấm thầu căn cứ vào Công bố 

giá Vật liệu Liên Sở của địa phương. 

1.3.  Giá nhân công 

Ngoài việc lấy đơn giá nhân công thực tế theo giá thị trường, các nhà thầu 

cũng có thể tham khảo thêm theo các Thông tư và Nghị định hướng dẫn của Chính 

phủ để có giá dự thầu sát với giá gói thầu, tăng cơ hội trúng thầu. Hiện tại văn bản 

đang được các nhà thầu tham khảo là Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 

3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng và các Quyết định công bố giá nhân công trên địa bàn từng 

địa phương.  
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1.4.  Giá ca máy 

Giá ca máy đúng ra cũng lấy theo thị trường, nhưng hiện tại vẫn theo hướng 

dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Hiện tại văn bản đang được các nhà thầu tham 

khảo là Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng – Chương V: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và các văn bản công 

bố giá ca máy của từng địa phương. 

1.5.  Chiết tính đơn giá dự thầu 

Những người dùng Excel thì tự tạo các bảng, tính các đơn giá này bằng tay rồi 

lắp vào với khối lượng mời thầu (hồ sơ thầu mua từ chủ đầu tư). Khối lượng công 

việc vô cùng lớn vì phải tạo lập các công thức, cắt dán, copy công thức, số liệu...  

Những người dùng phần mềm Dự thầu GXD thì nhập mã hiệu vào, phần mềm 

chạy tự động ra các đơn giá này chỉ sau vài giây với đầy đủ công thức, liên kết trực 

tiếp chính xác. Cấu tạo của 1 đơn giá xây dựng được chiết tính bằng phần mềm Dự 

thầu GXD: 

 

Hình 3.2 – Cấu tạo của 1 đơn giá xây dựng đã được chiết tính khi sử dụng phần mềm 

1.1.3. Giá tổng hợp (giá xây dựng tổng hợp) 

Giá xây dựng tổng hợp (Đơn giá tổng hợp hay Giá tổng hợp) là giá được xác 
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định cho nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình.Ví 

dụ: Giá cho 1m2 sàn, giá cho 1m dầm, giá cho 1m3 đào đất bao gồm cả đào, vận 

chuyển đổ đi… 

Hồ sơ dự thầu lập ra phải đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trong 

bảng khối lượng hồ sơ mời thầu có những khối lượng được mời là khối lượng tổng 

hợp, để thực hiện khối lượng công việc tổng hợp đó thì phải làm nhiều công tác 

đơn lẻ, tuy nhiên, nhà thầu phải chào thầu theo đơn vị tính của khối lượng tổng 

hợp, không tách chi tiết từng công tác để lập như dự toán. 

Ví dụ: Trong HSMT mời công việc đào đất hố móng, đơn vị tính là m3. Nhà 

thầu phải nghiên cứu bản vẽ, hiện trường, biện pháp thi công… và tính toán giá thi 

công 1m3 với đầy đủ các chi phí (kể cả chi phí biện pháp được phân bổ) để hoàn 

thành công việc theo đơn vị 1m3 mà không chia nhỏ ra lần lượt tra mã, áp giá chào 

riêng cho từng đầu việc riêng lẻ. Trong hồ sơ thầu chỉ duy nhất 1 dòng với khối 

lượng và giá chào cho công việc đào đất hố móng. 

Về lý thuyết thì cần có định mức hoặc các chỉ tiêu kinh tế để lập giá tổng hợp, 

nhưng tại Việt Nam hiện nay giá tổng hợp được hình thành từ Đơn giá chi tiết của 

các công việc. 
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 CHƯƠNG 2. LẬP GIÁ THẦU VỚI PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD 

1. Lập giá chào thầu công tác đắp cát hố móng 

 Đề bài 

Bạn xin việc về 1 công ty xây dựng, sếp giao bạn sử dụng phần mềm Dự thầu 

làm hồ sơ dự thầu. Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu chào giá cho công tác 

Đắp cát hố móng, khối lượng 168 m3. Hỏi các anh/chị cùng được sếp phân công 

trong tổ lập giá dự thầu, bạn biết rằng công ty có nguồn cung cấp riêng có thể mua 

cát đắp với giá 68.000đ/m3, khoán nhân công 177.922 đ/công, máy đầm cóc giá 

180.000đ/ca. 

 Thực hiện 

1.2.1. Bước 1. Khởi động phần mềm Dự thầu GXD 

1.2.2. Bước 2: Lưu file Dự thầu 

Hồ sơ dự thầu là file Excel (không cần xuất ra Excel như phần mềm khác).  

Thao tác lưu: bạn chỉ cần Sử dụng nút Lưu file dự thầu hoặc dùng lệnh Hồ 

sơ/Lưu file dự thầu hoặc bấm Ctrl+S như khi lưu một file Excel bình thường thì 

chú ý định dạng file lưu phải là .xlsm hoặc .xls.  

Lưu ý: Khi lưu file vào ổ đĩa bạn chọn dạng file .xlsm hoặc .xls để lưu. Nếu lưu dạng 

.xlsx sẽ bị hỏng file, các lần tiếp theo mở file làm tiếp sẽ bị lỗi #Name. 
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Hình 1.1 – Lưu file Dự thầu đúng theo định dạng của phần mềm 

1.2.3. Bước 3. Nhập mã hiệu công tác 

Nhập mã AB.66143 vào ô E9 trong sheet Danh mục công việc như hình sau: 

 
Hình 1.2 – Nhập công tác được chọn tại sheet Danh mục công việc 

1.2.4. Bước 4. Sửa tên công tác theo HSMT 

Sửa tên công tác theo đúng trong HSMT thành Đắp cát hố móng? 
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Câu hỏi: Tại sao phải sửa tên công tác theo đúng trong HSMT? 

Trả lời: Giống như bạn đi mua sắm đồ, bạn muốn mua món gì, người bán 

hàng phải đưa đúng món đó. Làm hồ sơ thầu phải đáp ứng yêu cẩu của HSMT. 

 
Hình 1.3. Sửa tên công tác theo đúng trong HSMT 

1.2.5. Bước 5. Đổi đơn vị tính cho công việc 

Ta đổi đơn vị của công tác từ 100m3 sang m3 cho phù hợp yêu cầu của 

HSMT. Thực hiện kích phải chuột vào tên hoặc đơn vị cần đổi và chọn lệnh như 

sau: 

 
Hình 1.4 – Đổi đơn vị cho phù hợp với yêu cầu của HSMT 

Khi đó, phần mềm sẽ tự tính lại đơn giá theo đơn vị tính mới giúp bạn. 

1.2.6. Bước 6. Tổng hợp vật tư 

Bạn vào menu Giá thầu/Tổng hợp vật tư để tổng hợp vật liệu, nhân công, 

máy cho các công tác đã chọn. 
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Hình 1.5- Tổng hợp vật tư 

1.2.7. Bước 7. Nhập giá vật tư  

Sau khi bạn tổng hợp vật tư xong, phần mềm sẽ xuất cho bạn sheet Tổng hợp 

vật tư, khi đó bạn nhập giá vật liệu, nhân công, máy thi công theo giá mà nhà thầu 

làm việc với nhà cung cấp. Ở đây ta nhập như sau: 

Ta nhập giá cát 68.000 đ/m3, giá nhân công 177.922đ/m3, giá ca máy 180.000 

đè lên giá cũ của phần mềm. 

 

Hình 1.6 – Nhập giá vật tư tại sheet Tổng hợp vật tư 

1.2.8. Bước 8. Kiểm tra sự thay đổi sheet Đơn giá chi tiết 

Chuyển về sheet Đơn giá chi tiết thấy đơn giá đã thay đổi, giá VL, NC, M 

được tự động nối sang: 
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Hình 1.7 – Bảng đơn chi tiết sau khi cập nhật giá mới 

1.2.9. Bước 9. Tổng hợp giá dự thầu 

Bạn vào menu Giá thầu/Đưa đơn giá sang bảng giá dự thầu để gọi đơn giá 

sang bảng giá DT.  

 

Hình 1.8 – Lệnh tổng hợp đơn giá sang giá dự thầu 
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Hình 1.9 – Đơn giá dự thầu 

1.2.10. Bước 10. Nhập khối lượng mời thầu vào 

Sau khi nhập khối lượng mời thầu, phần mềm Dự thầu GXD sẽ cho bạn kết 

quả là giá dự thầu cả bằng số và bằng chữ: 

 

Hình 1.10 – Đơn giá dự thầu sau khi nhập khối lượng 

1.2.11. Bước 11. Kiểm tra, căn chỉnh, trình bày và in ấn hồ sơ thầu để chuẩn 
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bị nộp 

 Xem video: 

Mời bạn xem thêm video về đơn giá tổng hợp tại link: 

https://youtube.com/watch?v=S5Ig8MuhmlQ 

2. Lập giá dự thầu một số công tác trong công trình dân dụng 

 Đề bài 

Sếp yêu cầu bạn sử dụng phần mềm Dự thầu GXD lập giá dự thầu cho các 

công tác trong bảng khối lượng mời thầu của một công trình dân dụng cao 55m 

được thi công tại Hà Đông – Hà Nội như sau: 

STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

1 
Bê tông thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông dầm, đá 

1x2, mác 300 
m3 143,34 

2 
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép dầm, 

đướng kính >18mm 
tấn 18,887 

3 Ván khuôn cột, ván khuôn thép 100m2 2,564 

4 
Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cầu thang thẳng vữa XM 

mác 75 
m3 15,67 

5 Lắp đặt aptomat loại 3 pha – 200A cái 2 

6 Lắp đặt hộp công tắc kích thước 80x100 mmm hộp 3 

7 
Lắp đặt cút nhựa miệng bát  nối bằng phương pháp dán 

keo, đường kính cút d=42mm 
cái 4 

8 
Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán 

keo đường kính Tê d=42mm 
cái 5 

Sếp nói bạn chủ động thực hiện. Bạn phải đi điều tra giá cả ở thời điểm chào 

thầu để công ty bạn có thể thực hiện gói thầu có lãi, thông qua giúp đỡ của bạn bè 

trên diễn đàn giaxaydung.vn bạn tìm được thông tin giá như sau: 

Gạch chỉ: 1.200 đ/viên; Hộp công tắc: 100.000 đ/hộp; Tê: 4.500 đ/cái; Cút: 4.200 đ/cái 

Gỗ: 2.000.000 đ/m3; Vữa bê tông M300#: 900.000 đ/m3; Đinh, dây thép: 18.000 đ/hộp; 

Thép: 17.000 đ/kg;  

Giá nhân công tính theo quyết định 869/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 

22/02/2018 

Giá ca máy lập theo giá nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thời điểm hiện tại. 

Tham khảo: Xăng 13.790 đ/lít; Dầu diezel: 10.303 đ/lít; 9.137 đ/lít, Điện: 1.622 

đ/kw (đã bao gồm VAT). 

 Các bước thực hiện 

Các bước mở phần mềm, lưu file, chọn cơ sở dữ liệu các bạn tham khảo các 

bài trước. 
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2.2.1. Bước 1: Nhập các thông tin ban đầu về công trình 

Các thông tin này các bạn nhập ở sheet Ts, nhập ở vị trí như hình sau: 

 
Hình 2.1 – Các thông tin ban đầu về công trình 

2.2.2. Bước 2: Thực hiện chọn cơ sở dữ liệu 

Ở đây chúng ta sẽ chọn cơ sở dữ liệu là Hanoi2015, các bạn thực hiện lệnh 

này như sau: Hồ sơ/ Chọn cơ sở dữ liệu hoặc phím tắt Ctrl+shift+D, hộp thoại 

chọn cơ sở dữ liệu hiện ra như hình vẽ: 
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Hình 2.2 – Lựa chọn cơ sở dữ liệu 

2.2.3. Bước 3: Thực hiện tra mã, chỉnh sửa nội dung công việc và nhập khối 

lượng 

Đây là dạng chào thầu rất thông dụng, bạn cần thực hiện đúng các nội dung 

như sau: 

Với công tác bê tông thương phẩm chú ý chọn mã hiệu phù hợp. 

Nhà thầu dự kiến mua vữa bê tông nên cần đổi mã vữa để chiết xuất ra vữa 

chứ không phải là vật liệu rời. 

Một số công tác phải tra mã hiệu vận dụng, ví dụ: Tê tra theo Cút nhưng nhớ 

cần điều chỉnh hệ số theo quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình 

phần lắp đặt. 

Cầu thang là thuộc kết cấu phức tạp. 

Công tác đầu tiên “Bê tông thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê tông dầm, mác 

300” bạn gõ từ khóa “tông+dầm+300” tại cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ kết quả là mã 

AF.22345: 

Kích chọn bộ CSDL 

Bấm Đồng ý 
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Hình 2.3 – Chọn mã hiệu các công tác 

Kết quả nhận được tại bảng danh mục công việc như sau: 

 
Hình 2.4 – Mã hiệu công tác thứ nhất 

Tương tự cho các công tác còn lại, ta chọn được các mã hiệu như sau: 

AF.61534; AF.82131; AE.28144; BA.15406; BA.19305; BB.29122; BB.29122 

Bạn để ý góc phải bên mỗi ô mã mới tra có 1 hình tam giác màu đỏ là các 

comment trong có chữ New. Sau này, sau khi phân tích đơn giá, các chữ New đó sẽ 

mất đi, khi bạn chèn thêm đầu việc mới, chữ New sẽ được đánh dấu các mã mới 

thêm vào mà chưa phân tích đơn giá. 
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Hình 2.5 – Mã hiệu tất cả các công tác 

Các bạn kiểm tra đơn vị, tên công việc mà mình vừa tra xem đã phù hợp với 

HSMT hay chưa, nếu chưa hãy chỉnh sửa nội dung công việc và tiến hành nhập 

khối lượng cho các công tác này cho đúng với yêu cầu. 

STT 
MÃ HIỆU 
ĐƠN GIÁ 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 
KHỐI 

LƯỢNG 

[1] [2] [3] [4] [5] 

DG1 AF.22345 
Bê tông thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, bê 

tông dầm, đá 1x2, mác 300 
m³ 143,34 

DG2 AF.61534 
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, 

cốt thép dầm, đướng kính >18mm 
tấn 19 

DG3 AF.82131 Ván khuôn cột, ván khuôn thép 100m² 3 

DG4 AE.28144 
Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cầu thang 

thẳng vữa XM mác 75 
m³ 15,67 

DG5 BA.15406 Lắp đặt aptomat loại 3 pha – 200A hộp 3 

DG6 BA.19305 
Lắp đặt hộp công tắc kích thước 80x100 

mmm 
cái 2 

DG7 BB.29122 

Lắp đặt cút nhựa miệng bát  nối bằng 

phương pháp dán keo, đường kính cút 

d=42mm 

cái 4 
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DG8 BB.29122 
Lắp đặt Tê nhựa miệng bát, nối bằng 

phương pháp dán keo, đường kính 40mm 
cái 5 

Hình 2.6 – Bảng danh mục công việc sau khi chỉnh sửa 

Nhà thầu dự kiến mua vữa bê tông thương phẩm, do đó để lúc phân tích ra là 

vữa chứ không phải là vật liệu rời. Ta đặt phần mềm không phân tích vữa bằng 

cách kích chuột phải vào Mã hiệu công tác AF.22345 và thực hiện như hình sau: 

 
Hình 2.7 - Sử dụng bê tông thương phẩm 

Lưu ý, sau khi chọn chức năng bê tông thương phẩm thì tại cột MÃ VỮA có 

thêm ký hiệu TP so với ban đầu, các bạn có thể để ý trong hình sau: 

 
Hình 2.8 – Thay đổi mã vữa cho công tác 1 
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2.2.4. Bước 4: Tới sheet Đơn giá chi tiết đề kiểm tra thông tin 

Bạn di chuyển tới sheet Đơn giá chi tiết để xem phần mềm chiết tính đơn giá 

chi tiết cho các công tác như thế nào. 

Mục đích của bước này là cho chúng ta hiểu được 1 đơn vị công tác sẽ tốn 

bao nhiêu về hao phí VL, NC cũng như MTC. 

Chúng ta để ý với công tác có mã hiệu BB.29122, Tê được tra theo Cút do đó 

theo định mức 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng thì lắp đặt T sẽ 

được nhân hệ số 1,5 so với lắp Cút có đường kính tương tự. Một số nội dung được 

trích ra từ bảng ĐM 1776 như sau: 

 

Hệ số được nhân này các bạn nhập tại cột “HỆ SỐ” trong sheet Đơn giá chi 

tiết. Các bạn có thể thực hiện như hình dưới: (vật liệu lắp đặt T được thay đổi cho 

phù hợp) 
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Hình 2.9 – Thêm hệ số cho công tác 

Ngoài việc phải điều chỉnh thêm định mức cho công tác BB.29122 thì 1 số 

công tác có mã phần lắp đặt phải chỉnh sửa tên vật liệu tại bảng đơn giá chi tiết cho 

phù hợp. 

2.2.5. Bước 5: Tổng hợp vật tư 

Bạn vào menu Giá thầu/Tổng hợp vật tư để tổng hợp vật tư gồm vật liệu, 

nhân công, máy thi công cho các công tác trên. Khi đó, phần mềm sẽ xuất bảng 

Tổng hợp vật tư như sau: 

STT MSVT TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ 
GIÁ VẬT 

TƯ 

[1] [2] [3] [4] [7] 

A   Vật liệu     

1 V30011a 
Automat 3 pha ≤200A (DM 1172, 

1173) 
cái  950.000 

2 C2225TP 

Bê tông thương phẩm M300, XM 

PC30, cát vàng, đá 1x2, độ sụt 6 - 

8cm 

m3   

3 V10130 Cát mịn ML = 1,5÷2,0 m³ 61.000 

4 V30431 Cồn rửa kg 12.000 

5 V30683 Cút nhựa miệng bát d=40mm cái 2.636 

6 V10263 Dây thép kg 19.000 

7 V10381 Gạch chỉ 6,5x10,5x22 viên 1.314 

8 V10432 Gỗ chống m³ 2.000.000 

9 V30990b 

Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, 

hộp cầu chì, hộp automat 

≤100x100mm (DM 1172, 1173) 

cái   

10 V31017 Keo dán kg 116.000 

11 V10543 Nước lít 5 
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12 V10613 Que hàn kg 18.600 

13 V10804 Thép hình kg 15.621 

14 V10821 Thép tấm kg 16.484 

15 V10837 Thép tròn D>18mm kg 15.718 

16 V10896 Xi măng PC30 kg 1.045 

    Vật liệu khác %   

B   Nhân công     

17 N1357 Nhân công 3,5/7 (nhóm 1) công 216.523 

18 N1407 Nhân công 4,0/7 (nhóm 1) công 233.923 

19 N2357a Nhân công 3,5/7 (nhóm 2) công 178.673 

20 N2357 Nhân công 3,5/7 (nhóm 2) công 230.354 

C   Máy thi công     

21 M0244 Cẩu tháp 40 tấn ca 2.625.575 

22 M0355 Đầm dùi 1,5Kw ca 230.940 

23 M0522 Máy cắt uốn cắt thép 5Kw ca 236.812 

24 M0485 Máy hàn điện 23Kw ca 328.420 

25 M0504aa 
Máy khoan cầm tay 0,5 Kw (DM 

1172, 1173) 
ca 151.137 

26 M0319 Máy trộn vữa 80l ca 236.608 

27 M0269 Vận thăng lồng 3T ca 594.337 

    Máy khác %   

Hình 2.10 - Tổng hợp vật tư 

2.2.6. Bước 6: Tiến hành nhập giá vật tư 

Bạn tiến hành nhập giá vật tư theo như đề bài trên, đây là mức giá nội bộ của 

nhà thầu, mỗi nhà thầu có một mức giá riêng nên kết quả chào giá cho cả gói thầu 

là khác nhau. 

Kết quả nhận được sau nhập giá vật tư: 
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Hình 2.11 – Bảng giá trị vật tư 

Đối với Nhân công, máy thi công chúng ta tiến hành nhập các thông số đầu 

vào để xác định giá  nhân công và máy thi công tại sheet Ts, sau khi nhập giá tại 

Sheet Ts thì giá nhân công tự động tính tại sheet Nhân công và giá ca máy tính tại 

sheet Giá ca máy. 

Nhân công: 

Giả thiết mức lương tối thiểu vùng là: 2.350.000 (đ/tháng) 

 
Hình 2.12 -  Nhập mức lương tối thiểu tại sheet TS 

Máy thi công: 
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Hình 2.13 – Các thông số đầu vào về Nhân công – Giá ca máy 

Sau khi nhập xong số liệu đầu vào, bạn chạy lệnh Giá thầu/4.Tính giá nhân 

công để tổng hợp đơn giá nhân công  

 
Hình 2.14 - Bảng giá nhân công  

Tiếp theo, bạn chạy lệnh Giá thầu/5.Tính giá ca máy để tổng hợp đơn giá 

máy thi công cho các công tác. 
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Hình 2.15 - Bảng giá ca máy 

Sau đó ta sử dụng số liệu thu được bằng cách nối các giá nhân công và ca máy 

vào bảng Vật tư để cập nhật vào đơn giá chi tiết. Thực hiện nối bằng lệnh: Tùy 

chọn/Vật tư 

 
Hình 2.16 – Các Lệnh kết nối 
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Sau đó, bạn tới sheet Tổng hợp vật tư để xem kết quả giá nhân công, máy thi 

công được link trực tiếp từ các sheet tương ứng. Bạn có thể kiểm tra bằng cách 

kích chọn 1 ô chứa đơn giá nhân công tại bảng giá Vật tư rồi bấm Ctrl+[ để tìm 

nguồn liên kết và bấm F5+Enter để quay lại. 

 
Hình 2.17 - Kiểm tra giá nhân công, máy thi công tại TH vật tư 

2.2.7. Bước 7. Đưa đơn giá sang bảng giá dự thầu 

Bạn vào menu Giá thầu/Đưa đơn giá sang bảng giá dự thầu để gọi đơn giá 

sang bảng Giá dự thầu. 

 
Hình 2.18 – Đưa đơn giá sang bảng giá dự thầu 

Kết quả tại sheet TH giá dự thầu: 
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Hình 2.19 – Bảng giá dự thầu 

Sau khi nhập các đơn giá về vật liệu, nhân công cũng như giá ca máy thì giá 

dự thầu mà các bạn nhận được tại sheet Giá dự thầu là: 934.239.000 đồng. 

2.2.8. Bước 8: Kiểm tra, căn chỉnh và in ấn Hồ sơ 

Kinh nghiệm: Lần đầu tiên tham gia gói thầu, tôi được giao in hồ sơ thầu, lúc 

đó anh/em làm thầu bị lụt, đến giờ đóng thầu đến nơi rồi mà chưa xong. Khi in, sếp 

sốt ruột đi lại bên cạnh, liên tục xem đồng hồ. Thành ra mình cũng cuống luôn, tay 

chân cóng hết cả. Sếp giục. Mình cuống quá đáng in 1 bản bấm in 2, thành ra chờ 

càng lâu. In xong lại hỏi ơ sau lại in 2 bản nhỉ. Sếp bảo chú hỏi anh, anh biết hỏi 

ai? Trận đó chúng tôi trượt thầu . Bạn nhớ nhé làm trong máy rồi, in ra hồ sơ là 

cả vấn đề nữa. Bạn phải tập in ra và định hình sắp xếp hồ sơ thầu cho đẹp, cho gọn. 

Nếu chưa có máy in thật, hãy cài máy in ảo in ra file pdf hoặc đem ra hiệu in thử 

xem sản phẩm của mình thế nào. 

3. Lập giá tổng hợp chào thầu công tác đào đất hố móng và trụ BTCT 

 Đề bài 

Sếp hứng trí tổ chức cuộc thi về lập giá thầu, phần thưởng là một tháng lương 

cho người làm giải được đề bài sếp ra. Nhặt đại 1 tập hồ sơ trên bàn, sếp vạch vào 

2 công tác bảo hãy lập giá chào thầu, không quên nhấn mạnh, bạn nào làm nhanh, 

chuẩn và đứng lên thuyết trình thuyết phục sẽ đưa vào “cơ cấu” đề bạt chức trưởng 

phòng đấu thầu: 
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STT Tên công việc ĐVT Khối lượng 

1 Đào đất hố móng cấp II (vận chuyển đổ đi 70%, cự ly 3km) m³ 6.400 

2 Trụ bê tông cốt thép T1 (gồm thép, cốp pha và bê tông M250#) trụ 4 

Cho biết thêm trong HSMT: 

Gói thầu công trình trạm bơm tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ 

Thời điểm mời thầu: Tháng 8/2018 

Trụ bê tông T1 đọc trong bản vẽ là cột chữ nhật có kích thước 0,4*0,3*3,2m 

và dùng 0,018 tấn thép D8; 0,025 tấn thép D18 

Biện pháp thi công của Nhà thầu sau khi nghiên cứu HSMT và hiện trường: 

Dự kiến dùng Máy đào có gầu 1,25 tấn; ô tô vận chuyển 10 tấn 

Dự kiến BPTC đào đất bằng máy 90%, đào thủ công 10% 

Thi công bằng cốp pha thép 

Thi công bê tông cột bằng bê tông thủ công đổ tại chỗ. 

 Thực hiện 

3.2.1. Bước 1: Chuẩn bị 

Máy tính cài sẵn phần mềm Dự thầu GXD, kiểm tra tình trạng hoạt động tốt 

Đơn giá tỉnh Phú Thọ để tham khảo 

Báo Giá xăng dầu mới nhất hoặc Quy định của Bộ Công thương về giá xăng 

dầu mới nhất 

Lương nhân công thị trường hoặc tham khảo Đơn giá Phú Thọ 2018: Quyết 

định số 1774/QĐ-UBND ngày 25/07/2018 

Trường hợp không có Đơn giá Phú Thọ và Công bố giá mới nhất các bạn có 

thể search tìm trên Google. Nếu vẫn không có bạn có thể nhờ bạn bè đã làm công 

trình tại Phú Thọ hoặc người quen đang làm việc ở Phú Thọ để nhờ mua giúp hoặc 

chỉ cần chụp ảnh phần thuyết minh gửi cho bạn là được. 

3.2.2. Bước 2: Mở phần mềm Dự thầu GXD, chọn cơ sở dữ liệu 

Câu hỏi: Em không tìm thấy cơ sở dữ liệu của Phú Thọ thì làm thế nào? 

Trả lời: Cơ sở dữ liệu của Phú Thọ bạn có thể vào Hồ sơ/Lựa chọn cơ sở dữ 

liệu/Tải dữ liệu để tải về. Nhưng nếu không có cơ sở dữ liệu Phú Thọ bạn vẫn có 

thể lập giá chào thầu như thường. Là do khi lập giá chào thầu, nhà thầu tự tính lấy 

đơn giá, chứ không dùng đơn giá địa phương như lập dự toán. Vì thế bạn có thể 

dùng luôn cơ sở dữ liệu của Hà Nội để chạy ra định mức và các đơn giá bình 
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thường. Sau đó bạn thay giá vật tư, giá nhân công, giá ca máy theo mặt bằng tại 

Phú Thọ. Các tỉnh khác cũng tương tự. 

 
Hình 3.1 - Công trình ở Phú Thọ nhưng ta có thể mượn CSDL Hà Nội để chạy 

3.2.3. Bước 3: Nạp các thông số để tính toán 

Thông tin gói thầu: 

Các thông tin về Tên gói thầu, Tên công trình hay dự án và Bên mời thầu các 

bạn nạp theo Bảng dữ liệu đấu thầu được ghi trong Hồ sơ mời thầu (HSMT). 

Nạp các hệ số và Định mức tỷ lệ tại sheet Ts: 

Với các hệ số vật liệu, nhân công và máy thi công: Nếu dùng hệ số điều chỉnh 

theo Hướng dẫn điều chỉnh dự toán của tỉnh Phú Thọ thì sẽ nhập các hệ số được 

quy định vào đây. Tuy nhiên, ta không có CSDL đơn giá Phú Thọ, đương nhiên sẽ 

không dùng phương pháp hệ số điều chỉnh được mà dùng phương pháp tính toán 

trực tiếp Vật liệu, Nhân công, Máy thi công. Do vậy các hệ số ở đây ta vẫn giữ 

nguyên là 1. 

Với các định mức tỷ lệ để tính Chi phí trực tiếp khác, Chi phí chung, Thu 

nhập chịu thuế tính trước, Thuế giá trị gia tăng và Chi phí lán trại: Ta tham khảo 

theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Nhanh nhất ta tham khảo 

ngay trong sheet Ts, tác giả Dự thầu GXD đã đưa bảng tra cứu vào đó. 

Lưu ý 1: Các định mức tỷ lệ không nhất thiết phải đúng trị số mà Bộ Xây 

dựng công bố, bạn có thể hạ bớt mức Chi phí trực tiếp khác, Chi phí chung hay Chi 
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phí lán trại; cũng có thể tăng lợi nhuận lên thêm vài %. Tuy nhiên, chia sẻ với bạn 

kinh nghiệm là: không nên điều chỉnh khác các hệ số này, mà ta nên dùng những 

cách khác (như là giảm giá vật liệu hay thư giảm giá) để giảm giá gói thầu. Bởi nếu 

nạp các hệ số khác, Nhà thầu có thể sẽ phải giải trình (Làm rõ hồ sơ dự thầu) với 

Bên mời thầu, khá rắc rối. 

 
Hình 3.2 - Bảng dữ liệu hệ số và định mức tỷ lệ 

Lưu ý 2: Tuyệt đối không được tăng giảm mức thuế suất GTGT, mặc định 

theo quy định là 10%. Nếu bạn nhập sai sẽ bị hiệu chỉnh khi chấm thầu, giá thầu sẽ 

khác đi ảnh hưởng đến khả năng trúng thầu. 

Nạp các thông số để tính Lương nhân công: 

Mức lương cơ sở đầu vào được tính theo Quyết định 1774/QĐ/UBND tỉnh 

Phú Thọ ngày 25/07/2018. Thực tế, khi làm thầu các bạn tìm hiểu mặt bằng tiền 

lương tại khu vực xây dựng công trình để đưa vào cho phù hợp. 

Huyện Thanh Ba thuộc vùng III và mức LTTV = 2.150.000 đ/tháng. 

 

Ta điền được mức lương tối thiểu ở sheet TS như sau: 
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Hình 3.3 - Bảng dữ liệu chế độ tiền lương 

Nhập giá nhiên liệu năng lượng để tính giá ca máy: 

Với dự toán gói thầu này, ta tự tính giá ca máy mà không sử dụng GCM tỉnh 

Phú Thọ nên bạn nhập các giá xăng, dầu và điện hiện hành vào sheet Ts theo Quyết 

định 1774/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ngày 25/07/2018 công bố đơn giá xây dựng 

công trình tỉnh Phú Thọ: 

 
Hình 3.4 – Nhập thông tin giá nhiên liệu thời điểm hiện tại 

Giá xăng dầu về lý thuyết là theo thị trường, nhưng bạn nên tìm kiếm thông 

cáo báo chí trên Petrolimex.com.vn hoặc http://xangdau.net. Bạn nhớ rằng, phải 
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nhập giá xăng dầu trước thuế, việc tính toán chuẩn xác trước thuế nhiều khi khá rắc 

rối, khi mà giá xăng dầu có một số phí không chịu thuế GTGT trong đó (phí xăng, 

dầu, phí bình ổn, …). Nhưng, bạn có thể lấy giá chia cho 1,1 nếu không tìm được 

hướng dẫn cụ thể của địa phương có công trình mà mình đang đấu thầu. 

Với giá điện, căn cứ Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ công 

thương, giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng). 

3.2.4. Bước 4: Tra mã hiệu cho công việc 

Với khối lượng mời tổng hợp trong HSMT như vậy, bạn cần sử dụng giá tổng 

hợp để áp. Bạn không thể tra một mã hiệu mà thể hiện được cả công việc nêu trong 

tiên lượng. 

Câu hỏi: Để làm những công việc trên sẽ gồm những công việc nhỏ nào? 

Trả lời: Để đáp ứng theo yêu cầu của HSMT, cần biết đơn giá tổng hợp đó 

bao gồm các công tác nào. Việc này bạn cần phải có kinh nghiệm, hoặc trao đổi 

với các anh/chị có kinh nghiệm, hoặc tham khảo các hồ sơ thầu đã làm. 

Phân tích: 

1) Đào đất hố móng cấp II (vận chuyển đi đổ 70% với cự ly 10km) dưới 

đây là đơn giá tổng hợp TH1 sẽ gồm các đầu việc nhỏ sau: 

Đào đất công trình bằng máy đào (giả sử dung tích máy 1,25m3): 

Đào đất móng bằng thủ công 

Vận chuyển đất đi đổ 3 km -> Công việc này còn phải tách thành 2 mã hiệu 

(1km đầu và 2km tiếp theo) 

Cùng với một số giả định khác (thực tế bạn phải căn cứ bản vẽ thiết kế, thuyết 

minh biện pháp thi công), ta tra được các mã hiệu sau đây: 

Tên công tác MHĐM 

Đào đất bằng máy đào AB.25122 

Đào đất bằng thủ công AB.11422 

Vận chuyển 1km đầu tiên AB.41432 

Vận chuyển 2km tiếp 
AB.42232 

(chú ý hệ số) 

2) Trụ bê tông cốt thép T1 (gồm thép, cốp pha và bê tông M250#) dưới 

đây là đơn giá tổng hợp TH2 sẽ gồm các công tác sau: 

Tên công tác MHĐM 
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Thép trụ có đường kính d = 8mm AF.61412 

Thép đai có đường kính d=18mm AF.61422 

Ván khuôn trụ, ván khuôn thép AF.82111 

Bê tông trụ M250# AF.12244 

Các bước Thực hiện 

1) Tạo đơn giá tổng hợp TH1 

Bạn tới sheet Đơn giá tổng hợp, lần lượt nhập các mã hiệu cho công tác đào 

đất gồm: AB.25122; AB.11422; AB.41432; AB.42232 vào cột Mã hiệu đơn giá 

như hình dưới đây: 

 
Hình 3.5 - Nhập mã hiệu cho các công tác  

Bạn nhận thấy công tác Đào đất hố móng cấp II (vận chuyển đổ đi 70%, cự 

ly 3km) trong hồ sơ mời thầu đang có đơn vị là m3 do đó cần đổi đơn vị tính cho 

công tác đúng với hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư. 

Các bước tiến hành: chọn đơn vị cần đổi -> vào lệnh Tiện ích/Đổi đơn vị cho công việc, 

chọn đơn vị mới và nhập hệ số: 
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Hình 3.6 - Lệnh đổi đơn vị cho công việc 

Tiếp theo, công tác Vận chuyển đất đào cự ly < 4km có hệ số = 2 (vận 

chuyển 2km) do đó bạn cần thêm hệ số 2 cho công tác AB.42232. Bạn tiến hành 

như sau: chọn công tác cần thêm đơn vị, kích chuột phải chọn Thêm hệ số cho 

công việc, nhập hệ số cần thêm sau đó bấm Đồng ý. Khi đó, hệ số bạn vừa thêm sẽ 

hiển thị ở cột Hệ số trong bảng tổng hợp vật tư phía dưới vùng bạn vừa nhập mã 

hiệu công tác. 
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Hình 3.7 - Hệ số được thêm cho công tác 

Tiếp theo, bạn tiến hành nhập khối lượng cho các công tác. Đơn giá tổng hợp 

là đơn giá tính cho 1 đơn vị khối lượng công tác (ở đây là 1m3) do đó tính khối 

lượng các công tác cho 1m3 Đào đất hố móng cấp II bằng cách chèn thêm dòng 

phía dưới từng công tác sau đó thêm khối lượng hoặc diễn giải khối lượng (với các 

khối lượng tính toán phức tạp) để dễ dàng chỉnh sửa, kiểm tra như hình dưới đây: 

 
Hình 3.8 - Nhập khối lượng và sửa tên công tác tổng hợp 

2) Tạo đơn giá tổng hợp TH2 

Tại ô màu vàng ở phía dưới đơn giá TH1 sheet Đơn giá tổng hợp, bạn nhập 
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TH2 sau đó Enter để tạo đơn giá TH2. 

 
Hình 3.9 - Tạo đơn giá TH2 

Tương tự như đơn giá TH1, bạn nhập mã hiệu các công tác tại ô MH đơn giá 

tại sheet Đơn giá tổng hợp, sau đó tiến hành sửa đơn vị tính, nhập hệ số cho công 

tác (nếu có). 

Chú ý: Bạn nhập khối lượng các công tác cho TH2 theo tiên lượng mời thầu 

bằng cách thêm dòng ở phía dưới mỗi công tác của đơn giá tổng hợp sau đó thêm 

diễn giải về khối lượng. 
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Hình 3.10 - Nhập khối lượng công việc và sửa tên, ĐVT công tác tổng hợp  

3.2.5. Bước 5: Tổng hợp vật tư 

Bạn vào menu Giá thầu/Tổng hợp vật tư để tổng hợp Vật liệu, nhân công, 

máy cho các công tác vừa nhập, kết quả hiện ra tại sheet Tổng hợp vật tư: 
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STT MSVT TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ 
KHỐI 

LƯỢNG 

[1] [2] [3] [4] [5] 

A   Vật liệu     

1 V10135 Cát vàng đổ bê tông m³ 0,17 

2 V10280 Đá 1x2 m³ 0,34 

3 V10329 Đinh kg 0,02 

4 V10334 Đinh đỉa cái 0,14 

5 V10263 Dây thép kg 0,74 

6 V10432 Gỗ chống m³ 0,02 

7 V10449 Gỗ ván cầu công tác m³ 0,01 

8 V10543 Nước lít 72,82 

9 V10613 Que hàn kg 0,37 

10 V10804 Thép hình kg 2,19 

11 V10821 Thép tấm kg 2,32 

12 V10833 Thép tròn D≤10mm kg 18,09 

13 V10834 Thép tròn D≤18mm kg 25,50 

14 V10896 Xi măng PC30 kg 159,41 

    Vật liệu khác %   

B   Nhân công     

15 N1307 Nhân công 3,0/7 (nhóm 1) công 0,21 

16 N1357 Nhân công 3,5/7 (nhóm 1) công 2,19 

17 N1407 Nhân công 4,0/7 (nhóm 1) công 1,71 

C   Máy thi công     

18 M0355 Đầm dùi 1,5Kw ca 0,08 

19 M0522 Máy cắt uốn cắt thép 5Kw ca 0,02 

20 M0009 Máy đào 1,25m3 ca 0,00 

21 M0485 Máy hàn điện 23Kw ca 0,10 

22 M0313 Máy trộn bê tông 250l ca 0,04 

23 M0266 Máy vận thăng 0,8T ca 0,06 

24 M0123 Ô tô tự đổ 10 tấn ca 0,01 

    Máy khác %   

Hình 3.11 - Tổng hợp vật tư 

3.2.6. Bước 6: Nhập giá vật liệu, nhân công, giá ca máy 

 Giá vật liệu: 

Chạy lệnh: Giá thầu/3. Tính giá vật liệu/Giá vật liệu hiện trường để nhập 

giá vật liệu. 

+ Kinh nghiệm: Các bạn nhập luôn giá hiện tại vào Bảng giá VL đến hiện 

trường xây dựng thay vì thực hiện các tính toán phức tạp. Mỗi nhà thầu có một 

mức giá vật tư nội bộ của nhà thầu khác nhau dẫn đến giá dự thầu khác nhau. Giá 
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VL tham khảo công bố giá của tỉnh Phú Thọ hoặc báo giá các đơn vị trên địa bàn 

Phú Thọ hoặc Công ty bạn ở Hà Nội nhưng có các đối tác cung cấp quen thuộc có 

thể nhận báo giá và vận chuyển lên Phú Thọ. 

 Giá nhân công: 

Bạn vào menu Giá thầu/Tính giá nhân công để tổng hợp giá nhân công từ 

mức lương cơ sở đầu vào đã nhập tại sheet TS. 

 Giá ca máy: 

Chạy lệnh Giá thầu/Tính giá ca máy để tổng hợp giá ca máy từ giá nhiên 

liệu, nguyên liệu đã nhập ban đầu. 

3.2.7. Bước 7: Kết nối giá từ bảng Tổng hợp vật tư 

Thường thì các dữ liệu đã tự động kết nối với nhau. Nếu vì lý di gì đó chưa 

kết nối thì bạn vào menu Giá thầu/Kết nối các bảng để kết nối và Lần lượt chạy 

các lệnh kết nối VL, NC, MTC sang bảng Đơn giá tổng hợp: 

 
Hình 3.12 - Kết nối các bảng 

3.2.8. Bước 8: Gọi đơn giá 
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Tại sheet Danh mục công việc, bạn lần lượt nhập mã TH1, TH2 vào ô Mã 

hiệu đơn giá để gọi đơn giá tổng hợp TH1, TH2 vừa tạo ở sheet Đơn giá tổng 

hợp, sau đó nhập khối lượng như trong hồ sơ mời thầu. Kết quả hiện ra như sau: 

 
Hình 3.13 - Gọi đơn giá sang Danh mục công việc  

3.2.9. Bước 9. Đưa đơn giá sang bảng giá dự thầu 

Bạn vào menu Giá thầu/1. Gọi đơn giá sang bảng giá dự thầu để lập giá dự 

thầu, sau đó tới sheet TH giá dự thầu để kiểm tra. 

 
Hình 3.14 - Bảng giá dự thầu 

Như vậy, với các công tác không có trong định mức mà nó gồm nhiều công 

tác xây dựng cơ bản thì bạn có thể sử dụng đơn giá tổng hợp để lập giá dự thầu cho 

các công tác đó, đúng theo trình tự thi công mà vẫn đảm bảo yêu cầu của hồ sơ 

mời thầu.  
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4. Lập giá tổng hợp công tác đào đất hố móng, chuyển đổ đi và san ủi bãi thải 

 Đề bài 

Hồ sơ mời thầu 1 công trình nhà cao tầng thi công xây dựng tại Sơn Tây, Hà 

Nội có bảng khối lượng (trích) như sau: 

TT TÊN CÔNG VIỆC ĐVT KHỐI LƯỢNG 

 Đào đất hố móng   

1 Đào đất công trình m3 8200 

2 Vận chuyển đất đi đổ 10km m3 5400 

3 San ủi đất tại bãi thải m3 2200 

Hãy sử dụng phần mềm Dự thầu GXD xác định giá chào thầu, trình bày in ấn 

hồ sơ thầu cho các công tác trên. Giả sử có thể đào máy đến 95% khối lượng công 

việc, Nhà thầu có sẵn ô tô 20T, máy đào 1,25m3, Máy ủi 110CV .v.v. 

 Thực hiện 

 Phân tích 

Để lập được giá chào thầu đưa vào hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ 

mời thầu bạn cần hiểu rõ một 1 số vấn đề sau: 

- Lập hồ sơ thầu phải đáp ứng đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Mời như nào 

chào như vậy (mời đầu việc nào chào giá cho đầu việc đó), các phần sai khác xử lý 

riêng. Nếu không hồ sơ của bạn có nguy cơ sẽ bị loại. 

- Thực tế nhà thầu phải căn cứ vào bản vẽ, tên công việc trong bảng khối lượng 

mời thầu, điều kiện thực tế (nếu đi khảo sát), quy cách công việc để chọn mã cho 

phù hợp. 

- Về nguyên tắc nhà thầu phải có định mức nội bộ của mình để đấu thầu. 

Nhưng thực tế hiện nay (phổ biến) các nhà thầu chưa có đủ điều kiện xây dựng các 

bộ định mức riêng, vì thế hầu hết đều dùng các định mức, đơn giá của Nhà nước để 

tính giá thầu, trong quá trình tính toán sẽ điều chỉnh (điều chỉnh bằng kinh nghiệm, 

đôi khi chỉ nhân hệ số vào chỗ nào đó và thấy giá trị tổng có thể chấp nhận được 

thì coi là phù hợp). Ngoài ra nhiều Chủ đầu tư cũng nguyên tắc (và không hiểu) 

nên yêu cầu Nhà thầu chào theo định mức đơn giá của Nhà nước (điều này không 

đúng, nhưng thực tế vẫn xảy ra). 

- Như vậy, nếu sử dụng định mức của Nhà nước để làm, Nhà thầu cần lưu tâm 

việc áp dụng, vận dụng sao cho khi đội ngũ chấm thầu phải đồng ý khi xét giá. Mà 

tổ chấm thầu này thường lại lấy định mức của Nhà nước ra để so sánh. 

 Thực hiện 

4.2.1. Bước 1: Tìm hiểu về chọn mã hiệu cho công việc 
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1- Công tác thứ nhất Đào đất công trình, đào 95% bằng máy, 5% sửa hố 

móng bằng thủ công. Căn cứ vào bản vẽ, quy cách công việc, mặt bằng thi công… 

ta chọn 2 mã AB.24132, AB.11442. Với loại công trình giao thông, công nghiệp, 

thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật bạn phải xem định mức 1776/BXD-VP để chọn mã cho 

phù hợp (trả lời câu hỏi đào cái gì, rồi tìm mã nào có tên giống hoặc tương tự để 

áp). 

2- Công tác thứ hai Vận chuyển đất đi đổ 10km phải sử dụng 3 mã hiệu: 

ĐỊNH 

MỨC 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHÚ THÍCH 

AB.41452 
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 22T trong phạm 

vi ≤ 1000m, đất cấp II 

Tính cho 1 km vận chuyển đầu 

tiên 

AB.42352 
Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km bằng ôtô tự đổ 

22T, đất cấp II 

Tính nhân 6 cho 6km vận 

chuyển tiếp theo 

AB.42452 
Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô 

tự đổ 22T, đất cấp II 

Tính nhân 3 cho 3km còn lại là 

đủ 10km vận chuyển đất ra bãi 

thải 

Câu hỏi: Tại sao 1 công tác phải sử dụng 3 mã hiệu? 

Trả lời: Việc áp dụng 3 mã trên cho 1 công tác vận chuyển đi đổ 10km là theo 

hướng dẫn tại đầu Chương 2 của tập định mức số 1776/BXD-VP phần Xây dựng 

ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. 

 

3- Công tác thứ ba San ủi đất tại bãi thải ta chọn sử dụng mã hiệu 

AB.22122. 

 Như vậy với 3 công việc trong hồ sơ mời thầu thì phải sử dụng 6 mã sau 

AB.24132, AB.11442, AB.41452, AB.42352, AB.42452, AB.22122. Rõ ràng nếu 

bạn lập hồ sơ thầu không cẩn thận sẽ bị loại, bởi người ta mời có 3 đầu việc, mình 

chào tới 6 là không (đáp ứng) đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Do đó, bạn sử 

dụng phương pháp lập đơn giá tổng hợp để lập giá dự thầu cho bài tập này. 

AB.41452 

AB.42352 

AB.42452 
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 Ở đây chỉ định hướng, việc tra và áp các mã hiệu cho phù hợp bạn phải căn 

cứ vào loại công trình, điều kiện thi công cụ thể, số liệu trên bản vẽ thiết kế... 

 Sử dụng phần mềm Dự thầu GXD để lập giá thầu: 

Bạn sẽ thấy Dự thầu GXD là phần mềm duy nhất tại Việt Nam hiện nay giải 

quyết bài toán trên đơn giản, hoàn chỉnh với chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu của 

HSMT mà bạn phải bỏ ít công sức chỉnh sửa nhất. 

4.2.2. Bước 2: Khởi động phần mềm Dự thầu GXD 

4.2.3. Bước 3: Tra mã hiệu, chiết tính đơn giá cho các công tác 

1- Tạo đơn giá tổng hợp TH1 

Bạn xuất phát từ sheet Đơn giá tổng hợp.  

Nhập 2 mã AB.24132 và AB.11442 cho công tác đào đất bằng máy và thủ 

công. Sau đó bạn tiến hành sửa ĐVT và sửa tên cho công tác tổng hợp.  

Tiếp theo, bạn nhập khối lượng cho 2 công tác trên. Lưu ý, đơn giá tổng hợp 

là đơn giá tính cho 1 đơn vị khối lượng công tác Đào đất công trình (ở đây là m3). 

Cứ 1m3  đất đào thì có 0.95m3 đào bằng máy và 0.05m3 đào thủ công. 

 
Hình 4.1 - Tạo đơn giá tổng hợp TH1 

2- Tạo đơn giá tổng hợp TH2 
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Tương tự như trên, trong bảng khối lượng mời thầu, công tác thứ 2 có tên là 

Vận chuyển đất đi đổ 10km. Để thi công công tác này cần sử dụng 3 mã công 

việc. Nhưng nếu bạn chào 3 đầu việc thì hồ sơ thầu sẽ không đáp ứng yêu cầu của 

hồ sơ mời thầu. Vì vậy, bạn lập đơn giá tổng hợp TH2 cho công tác Vận chuyển 

đất đi đổ 10km. 

Bạn vào ô màu vàng ở sheet Đơn giá tổng hợp, nhập TH rồi nhấn Enter để 

tạo đơn giá tổng hợp mới. 

 
Hình 4.2 - Tạo đơn giá TH2 

Tương tự, bạn tiến hành nhập mã hiệu các công tác cho công tác Vận chuyển 

đất đi đổ 10km, sau đó nhập khối lượng và sửa tên công tác tổng hợp. Kết quả 

như hình dưới đây: 
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Hình 4.3 - Nhập khối lượng và thêm hệ số cho công tác  

Bạn lưu ý, với công tác AB.42352 Vận chuyển đất đi đổ cự ly <7km và 

AB.42452 Vận chuyển đất đi đổ 3 km còn lại có hệ số nên bạn tiến hành nhập hệ 

số cho công việc bằng cách vào menu Tiện ích/Thêm hệ số cho công tác sau đó 

nhập hệ số vào bảng và ấn Đồng ý. Hệ số sẽ được hiển thị như Hình 4.3. 

3- Gọi đơn giá sang sheet Danh mục công việc  

Bạn vào sheet Danh mục công việc, tại ô Mã hiệu đơn giá, bạn nhập TH1, 

TH2 để gọi đơn giá tổng hợp vừa tạo sang.  

 
Hình 4.4 - Gọi đơn giá sang Danh mục công việc  

4- Nhập công tác San ủi đất tại bãi thải 

Đây là công tác có trong định mức XDCT nên bạn nhập mã hiệu bình thường 
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tại sheet Danh mục công việc. 

Trong bảng khối lượng mời thầu công tác có đơn vị là m3, bạn sử dụng mã 

của Nhà nước đơn vị tính là 100m3 để chào, có thể bị loại với lý do không đáp ứng 

đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cần phải đổi đơn vị tính của DG3 sang m3. 

Sau đó, tiến hành nhập khối lượng cho các công tác ở sheet Danh mục công 

việc theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Kết quả hiển thị như sau: 

 
Hình 4.5 - Danh mục công việc 

4.2.4. Bước 4. Tổng hợp vật tư 

Bạn vào menu Giá thầu/Tổng hợp vật tư để tổng hợp vật liệu, nhân công, ca 

máy cho các công tác đã nhập ở trên. Kết quả hiển thị ở sheet Tổng hợp vật tư: 

 
Hình 4.6 - Tổng hợp vật tư 

4.2.5. Bước 5. Nhập các số liệu đầu vào tính bảng lương, giá ca máy 

Tại sheet TS, giả sử mức lương tối thiểu đầu vào là 2.350.000đ/tháng vào. 

Nhập giá dầu, xăng, điện vào phần Giá nhiên liệu ở thời điểm hiện tại để tính giá 
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ca máy và bù giá ca máy như hình sau: 

 
Hình 4.7 -  Nhập thông số đầu vào tại shet TS 

4.2.6. Bước 6. Tính giá vật liệu, nhân công, ca máy 

 Tính giá vật liệu 

Với các công tác bạn đã nhập thì không sử dụng đến vật liệu nên không tiến 

hành tính giá vật liệu. 

 Tính giá nhân công 

Bạn chọn Giá thầu/Tính giá nhân công để tổng hợp giá nhân công từ mức 

lương cơ sở đầu vào đã nhập, hiện sheet Giá nhân công: 

 
Hình 4.8 - Tính giá nhân công 

 Tính giá ca máy 

Tương tự, bạn chọn lệnh Giá thầu/Tính giá ca máy để tính giá ca máy từ giá 

nguyên liệu, nhiên liệu đã nhập, kết quả tổng hợp ở sheet Giá ca máy. 
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Hình 4.9 - Tính giá ca máy 

Sau đó, bạn tiến hành nối giá vật tư sang sheet Đơn giá tổng hợp và Đơn giá 

chi tiết bằng cách vào menu Giá thầu/Kết nối các bảng, kết nối các bảng sau đó 

nhấn Đồng ý. 

 
Hình 4.10 - Kết nối các bảng 

4.2.7. Bước 7. Gọi đơn giá sang bảng giá dự thầu 

Bạn vào menu Giá thầu/Đưa đơn giá sang bảng giá thầu để tính giá thầu 

cho toàn bộ các công tác đã nhập. Kết quả hiển thị như hình dưới đây: 
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Hình 4.11 - Bảng tổng hợp giá dự thầu 

Lúc này vào sheet Giá dự thầu sẽ có giá trị là 470.993.856đ. 

 Do dữ liệu được liên kết với nhau từ đầu đến cuối, nên giả dụ Nhà nước có 

Nghị định mới về tiền lương hoặc giá nhiên liệu xăng dầu thay đổi, bạn chỉ cần vào 

sheet Ts sửa lại đầu vào, sẽ thấy giá dự thầu thay đổi cả phần đọc số thành chữ tại 

sheet TH giá dự thầu. 

 Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl+[ để kiểm tra các liên kết và quay 

trở lại bằng tổ hợp F5+Enter. 

4.2.8. Bước 8. Kiểm tra, căn chỉnh, trình bày và in ấn hồ sơ thầu để chuẩn bị 

nộp 

5. Lập giá thầu nhiều hạng mục 

 Đề bài 

Giám đốc nói bạn hãy sử dụng phần mềm Dự thầu GXD hãy xác định giá 

chào thầu cho 1 số công tác có trong bảng tiên lương mời thầu của một công trình 

Giao thông được thi công tại Thanh Xuân – Hà Nội như sau. 

Sau khi xác định xong giá thầu, hãy lập tiến độ thi công, xác định biểu đồ 

nhân lực và thời gian hoàn thành các hạng mục đó. 

STT MHĐG NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

 
HM1 Đào nền đường 

  
1 AB.22121 Đào vét đất hữu cơ (đất cấp 1) bằng máy ủi 1 m3 2.436,690 

2 AB.11724 Đào nền đường đất cấp 4 bằng thủ công 1 m3 140,475 

3 AB.31134 Đào nền đường đất cấp 4 bằng máy đào 1 m3 3.441,638 

4 AB.32124 Đào nền đường đất cấp 4 bằng máy ủi cự ly VC ≤50m 1 m3 3.441,638 

5 AB.11723 Đào nền đường, đào cấp đất cấp 3, bằng nhân lực 1 m3 7.610,561 

6 

7 

8 

AB.31133 

AB.32123 

AB.41123 

Đào nền đường đất cấp 3 bằng máy đào 

Đào nền đường đất cấp 3 bằng máy ủi cự ly VC < 

50m 

1 m3 

1m3 

1m3 

186,4588 

186,4588 

43.940,8 
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STT MHĐG NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

Vận chuyển đất cấp 3 nội bộ cự ly < 300m 

9 AB.12112 Đào phá đá nền đường đá cấp 3 bằng nhân lực 1 m3 86,863 

10 AB.51323 
Đào phá đá nền đường, rãnh dọc và khuôn đường 

bằng máy khoan Φ76, đá cấp 3 
1 m3 1.650,388 

 
HM2 Đắp nền đường 

  
1 AB.13313 Đắp nền đường, khuôn đất cấp 3 bằng nhân lực 1 m3 837,235 

2 AB.64113 Đắp nền đường, khuôn đất cấp 3, K=0,95 bằng máy 1 m3 41.024,5 

3 AB.64134 Đắp nền đường đất cấp 3 K=0,98 1 m3 2.079,000 

Câu hỏi: Tại sao các giám đốc, các sếp lại thích Dự thầu GXD nhỉ? 

Trả lời: Nếu là sếp, thì sẽ nghĩ thế này: Ngoài phần mềm tốt, dữ liệu đủ và 

chính xác, thì các sếp cần nhân viên làm việc tốt. Dự thầu GXD có nhiều giáo 

trình, tài liệu rất hay nên nhân viên có thể đọc chỉ dẫn đó mà làm được việc hiệu 

quả hơn hẳn. 

 Thực hiện 

5.2.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu GXD 

5.2.2. Bước 2: Nhập các thông tin về công trình– lưu file thực hiện 

Chọn sheet Ts để nhập các thông số ban đầu về công trình bạn đang lập hồ sơ 

dự thầu. Bạn cần nhập các thông tin sau: 

 Thông tin chung 

Điền tên gói thầu, tên dự án, công trình, Chủ đầu tư, bên mời thầu, địa điểm, 

địa chỉ xây dựng vào mục Các thông số về công trình. 

 
Hình 5.1 - Thông tin chung sheet TS 
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 Các hệ số, định mức tỷ lệ 

 Các hệ số về vật liệu, nhân công, máy thi công chúng ta sẽ mặc định là 1, do 

phần giá nhân công, máy thi công chúng ta sẽ bù bằng các chế độ chính sách, văn 

bản quy định tiền lương, giá nhiên liệu, năng lượng thời điểm hiện tại. 

 Các định mức tỷ lệ được nhập phù hợp với loại hình công trình, ở đây công 

trình của chúng ta là công trình giao thông nên các thông số này sẽ được nhập căn 

cứ vào Các bảng 3.7 và 3.8 trích từ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 

10/03/2016 của Bộ Xây Dựng. 

 
Hình 5.2 - Các hệ số, định mức tỷ lệ 

5.2.3. Bước 3: Chọn cơ sở dữ liệu, lưu file dự thầu 

Dữ liệu được chọn là HaNoi2015-GCM2017, có thể lựa chọn dữ liệu bằng 

cách thực hiện lệnh: Hồ sơ/Chọn cơ sở dữ liệu hoặc tổ hợp phím tắt 

Ctrl+Shift+D. Hộp thoại chọn cơ sở dữ liệu hiện ra, tích chọn Hanoi2015 sau đó 

bấm Kết thúc. 

 
Hình 5.3 - Chọn cơ sở dữ liệu 
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Câu hỏi: Tại sao lưu file dự thầu các bạn nên lưu dạng .xlsm, .xls? 

Trả lời: À, đó là dạng file hỗ trợ trên Excel 2007, 2010, 2013 – có nhiều ưu 

điểm như file nhẹ hơn, bảng tính lớn hơn, tính toán nhanh hơn… Bạn cũng có thể 

lưu dạng .xls trên Excel 2003. Nhưng nếu bạn lưu dạng file .xls, Excel sẽ hỏi có 

xóa các hàm của phần mềm Dự thầu GXD (chủ yếu là hàm tính khối lượng), nhiều 

bạn không biết tiếng Anh cứ chọn đại là Yes. Khi đó bạn sẽ bị lỗi NAME# trong 

công thức khối lượng. 

 
Hình 5.4 - Lưu file dự thầu 

Nhập danh mục công việc, sửa tên các công việc cho phù hợp. Đề bài đã gợi ý 

cho chúng ta toàn bộ các mã hiệu, nội dung các công việc do đó tiến hành nhập tại 

sheet Danh mục công việc, kết quả nhận được: 
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Hình 5.5 - Danh mục công việc  

Nội dung các công tác của phần mềm chưa giống trong bảng khối lượng của 

HSMT do đó ta sửa tên các công tác, đơn vị tính cho phù hợp với yêu cầu. 

Lưu ý: Một số công tác có đơn vị tính khác với yêu cầu có trong hồ sơ mời 

thầu nên phải đổi đơn vị cho phù hợp. Đổi đơn vị trong Dự thầu GXD thực hiện 

như sau: 

Trong sheet Đơn giá chi tiết, kích chuột phải vào đơn vị của công tác cần đổi 

đơn vị rồi chọn Đổi đơn vị nhanh và chọn lệnh đổi tương ứng : 
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Hình 5.6 - Đổi đơn vị cho công tác   

Câu hỏi: Tại sao lại phải đổi đơn vị tính? 

Trả lời: Lập hồ sơ dự thầu phải đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu. Họ mời như 

nào mình chào như thế. Nôm na họ mời chiếc, mình không nên chào là tấn, sẽ có 

thể hồ sơ thầu của bạn sẽ bị loại. 
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Hình 5.7 - Khối lượng công việc  

5.2.4. Bước 4: Tổng hợp vật tư  

Bạn vào menu Giá thầu/Tổng hợp vật tư để tổng hợp toàn bộ vật liệu, nhân 

công, ca máy cho các công tác vừa chọn. Kết quả sẽ hiển thị ở sheet Tổng hợp vật 

tư. 

STT MSVT TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ 
GIÁ VẬT 

TƯ 

[1] [2] [3] [4] [7] 

A   Vật liệu     

1 V10140 Cần khoan D32, L=0,70m cái   

2 V10144 Cần khoan D38, L=3,73m cái   

3 V10351 Đuôi choòng D38 cái   

4 V10257 Dây điện nổ mìn m   

5 V10259 Dây nổ m   

6 V10483 Kíp điện vi sai cái   

7 V10525 Mũi khoan D42mm cái   

8 V10529 Mũi khoan D76mm cái   

9 V10854 Thuốc nổ Amônít kg   

    Vật liệu khác %   

B   Nhân công     
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10 N1307 Nhân công 3,0/7 (nhóm 1) công 199.123 

11 N1357 Nhân công 3,5/7 (nhóm 1) công 216.523 

C   Máy thi công     

12 M0091 
Máy đầm bánh hơi tự hành 

25T 
ca 1.902.091 

13 M0088 Máy đầm bánh hơi tự hành 9T ca 1.339.963 

14 M0009 Máy đào 1,25m3 ca 3.356.604 

15 M0536 

Máy khoan đất đá cầm tay 

D≤42mm (truyền động khí 

nén-chưa tính khí nén) 

ca 237.980 

16 M0539 
Máy khoan xoay đập khí nén 

F76-95mm 
ca   

17 M0467 Máy nén khí điêzen 1200m3/h ca 2.697.422 

18 M0466 Máy nén khí điêzen 660m3/h ca 1.526.675 

19 M0055 Máy ủi 108CV ca 1.938.891 

20 M0121 Ô tô tự đổ 7 tấn ca 1.608.240 

    Máy khác %   

Hình 5.10 - Sheet Tổng hợp vật tư 

5.2.5. Bước 5. Nhập các dữ liệu đầu vào ở sheet TS 

 Mức lương cơ sở đầu vào 

Bạn nhập mức lương cơ sở đầu vào theo thời điểm lập hồ sơ dự thầu tại địa 

phương của công trình xây dựng. 

Ở đây giả định mức lương cơ sở đầu vào là 2.400.000 đ/tháng. 

 
Hình 5.8 - Nhập mức lương cơ sở đầu vào  

 Giá nguyên liệu, nhiên liệu 

Bạn nhập giá nguyên liệu, nhiên liệu theo báo giá tại thời điểm lập hồ sơ dự 
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thầu tại : https://www.petrolimex.com.vn/nd/thong-cao-bao-chi.html 

Ở đây giả sử giá nguyên liệu, nhiên liệu như hình dưới đây, bạn nhập vào sheet TS. 

Giá xăng 13.790 đ/lít 

Giá dầu Diezel 10.303 đ/lít 

Giá dầu Mazut 9.137 đ/lít 

Giá điện 1.622 đ/kWh 

5.2.6. Bước 6. Tính giá vật tư  

Sau khi tổng hợp vật tư, phần mềm sẽ xuất cho bạn bảng tổng hợp vật tư cùng 

với giá vật tư do phần mềm gợi ý. Bạn có thể nhập giá vật tư mà theo khả năng huy 

động của nhà thầu hoặc tham khảo giá trên. 

Giá vật liệu: Bạn nhập giá vào mục Giá vật tư 

 
Hình 5.9 - Bảng giá vật liệu 

 Giá nhân công: 

Bạn vào menu Giá thầu/Tính giá nhân công để tính giá nhân công từ mức 

lương cơ sở đầu vào vừa nhập.  
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Hình 5.10 - Bảng giá nhân công  

 Giá ca máy: 

Bạn vào menu Giá thầu/Tính giá ca máy để tính giá ca máy các máy thi 

công được sử dụng cho các công việc trên. Kết quả hiển thị ở sheet Giá ca máy. 

 
Hình 5.11 - Bảng giá ca máy  

5.2.7. Bước 7: Kết nối các bảng 

Sau khi tính giá vật liệu, nhân công, máy, bạn quay lại sheet Đơn giá chi tiết 

xem đơn giá đã được link từ sheet tổng hợp vật tư chưa. Nếu chưa, bạn thực hiện 

lệnh: Giá thầu/Kết nối các bảng sau đó tích chọn các bảng cần kết nối rồi chọn 

Đồng ý: 
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Hình 5.12 - Kết nối các bảng 

5.2.8. Bước 8. Tính giá dự thầu 

Sau khi nhập các công tác, tính toán giá vật tư cho các công tác, bạn tiến hành 

tính giá dự thầu cho các công tác trên.  

Bạn chạy lệnh Giá thầu/1. Đưa đơn giá sang bảng giá dự thầu như sau: 
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Hình 5.13 - Tổng hợp giá dự thầu 

Sự thay đổi giá vật liệu cũng như nhân công và máy thi công so với ban đầu 

dẫn tới kết quả ở Bảng chi tiết giá dự thầu (sheet Giá dự thầu) cũng thay đổi theo. 

Bạn tới sheet TH giá dự thầu để kiểm tra hồ sơ của mình đã đúng về nội dung so 

với yêu cầu của hồ sơ mời thầu chưa.  

5.2.9. Bước 9. Kiểm tra, chỉnh sửa và in ấn hồ sơ dự thầu. 

6. Lập giá thầu tổng hợp 

 Đề bài 

Sử dụng phần mềm Dự thầu GXD để tính giá dự toán thầu cho một số công 

tác của một công trình dân dụng có bảng tiên lượng như sau: 

STT Tên công việc Đvt Khối lượng 

1 Đào đất hố móng cấp II (vận chuyển đi đổ 70% với cự ly 10km) m3 6.400 

2 Cột bê tông cốt thép C1 (gồm thép, cốp pha và bê tông) cột 3 

Giả sử: 

Đào đất máy 90%, thủ công 10%, dùng ô tô 10T chuyển đi đổ 

Cột C1 đọc trong bản vẽ là cột chữ nhật có kích thước 0,4*0,3*3,2 m và dùng 

0,018 tấn thép D8; 0,02 tấn thép D16; bê tông thương phẩm M250. 

Cho biết thêm: 

Công trình thi công tại Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Nhà thầu thi công bằng cốp pha thép;  

Giả định mức lương cơ sở đầu vào là 2.350.000 đ/tháng 

Giá ca máy lập theo giá nhiên liệu, năng lượng như bảng dưới đây: 

Giá xăng 13.790 đ/lít 

Giá dầu Diezel 10.303 đ/lít 

Giá dầu Mazut 9.137 đ/lít 

Giá điện 1.622 đ/kWh 

 Thực hiện 

Phân tích 

Theo đề bài ta thấy đây là dạng chào thầu phải dùng giá tổng hợp. Với dạng 

chào thầu này cần tra nhiều mã hiệu rồi sau đó thực hiện phép tính giá tổng hợp. 

1. Công tác thứ nhất: Đào đất hố móng, ta cần lập đơn giá tổng hợp cho công 

tác đào đất bằng 2 tra mã hiệu như sau: 

Đào đất thủ công 10% 

mailto:daotao@giaxaydung.com


 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng 

 Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội 

 Tel: 024.35682482 - Fax: 024.35667775 - Email: daotao@giaxaydung.com - www.giaxaydung.vn 
 

 

 Dự toán GXD - Dự thầu GXD - Thanh quyết toán GXD - Quản lý chất lượng GXD  

Liên hệ đăng ký mua các phần mềm GXD bản quyền qua hotline: 024.35682482 - 0985.099.93 

Trang 

64 
 

 

 

Đào đất bằng máy 90% 

Vận chuyển đất đi đổ 10km (phải tách cự ly theo hướng dẫn đầu chương II ĐM 

1776/BXD-VP), lưu ý số đất vận chuyển đi đổ là 70%. 

2. Công tác thứ hai: Cột bê tông cốt thép, chúng ta phải chào cả đơn giá ván 

khuôn, thép, bê tông sẽ khá phức tạp do không cùng đơn vị tính. Cụ thể, cần tính 1 

cột C1 sẽ tốn bao nhiêu ván khuôn, bao nhiêu thép, bao nhiêu bê tông sau đó chào 

gộp lại thành đơn giá cho 1 cái cột. Cách xử lý với loại công tác này như sau: 

Tra mã hiệu ván khuôn kim loại (100m2) 

Tra mã cốt thép: D < 10 (tấn); D < 18 (tấn) 

Tra mã bê tông (m3) 

Chúng ta chào với tất cả mã trên sau đó tiến hành gộp, gọi là các giá tổng hợp. 

Các bước thực hiện 

6.2.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu, Lưu file, chọn cơ sở dữ liệu, 

nhập các thông số ban đầu 

(Các bước mở phần mềm, lưu fie, chọn cơ sở dữ liệu cho phần mềm các bạn 

tham khảo ví dụ bài hướng dẫn trước tôi đã thực hiện). 

Với phần mềm Dự thầu GXD 2018, thực hiện gộp các đơn giá thành 1 đơn 

giá hay còn gọi là giá tổng hợp có thể thực hiện ở sheet Đơn giá tổng hợp để phát 

huy được sự tiện lợi, hữu ích mà chỉ có Dự thầu GXD mới làm được. 

6.2.2. Bước 2: Tra mã, chỉnh sửa nội dung công việc, đổi đơn vị tính 

Thực hiện tra mã tại cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ ở sheet Đơn giá tổng hợp: 

Với từ khóa “Đào+móng” cho công tác đào đất (đào bằng máy), bạn chọn 

được công tác Đào đất bằng máy mã hiệu AB.25122, công tác Đào đất thủ công 

mã hiệu AB.11362 như hình dưới đây: 
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Hình 6.1 - Tra mã hiệu công tác đào đất 

Như vậy, bạn đã chọn được mã hiệu cho 2 công tác Đào đất bằng máy và đào 

đất bằng thủ công. 

Với công tác vận chuyển đất đi đổ cách công trình 10km thì theo quy định của 

ĐM 1776 được trích ra dưới đây: 

 

Căn cứ vào đây với 10km cự ly vận chuyển ta áp dụng như sau: 

Đơn giá vận chuyển với cự ly 10km = Đg1 x 1 + Đg4 x 6 + ĐG5 x 3, Ta tra 

được mã ứng với 3 đơn giá này lần lượt là: AB.41432; AB.42332; AB.42432 như 

hình dưới đây: 
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Hình 6.2 - Tạo đơn giá tổng hợp TH1 

Bạn nhận thấy đơn vị tính của 1 số công tác chưa đúng với yêu cầu của hồ sơ 

mời thầu, bạn tiến hành đổi đơn vị nhanh cho công tác bằng cách nhấp chuột phải 

vào đơn vị tính cần đổi sau đó chọn Đổi đơn vị nhanh/chọn kiểu đơn vị cần đổi: 
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Hình 6.3 -  Đổi đơn vị nhanh cho công tác  

Ngoài ra, bạn nhận thấy với công tác đào đất, 90% đào bằng máy và 10% đào 

thủ công. Vì vậy, bạn nhập khối lượng công tác cho 2 mã hiệu công việc trên lần 

lượt là 0.9 và 0.1. Có một chú ý nho nhỏ đến bạn đọc là khối lượng công tác ở 

sheet Đơn giá tổng hợp là khối lượng cho 1 đơn vị khối lượng công tác (ở đây 1m3 

đất đào thì gồm 0.9m3 đào bằng máy và 0.1m3 đào thủ công). 

Với các công tác vận chuyển, bạn tính khối lượng vận chuyển 1m3 đất đào, 

tuy nhiên với mã AB.42332 và AB.42432 cự ly vận chuyển lần lượt là 6km và 

3km, do đó bạn thêm hệ số cho 2 công tác trên bằng cách: 

Chọn công tác cần thêm hệ số 

Vào mục Tiện ích/Thêm hệ số cho công tác 

Xuất hiện hộp thoại, chọn hệ số và bấm Đồng ý 

Sau khi bạn thêm, các hệ số đó sẽ xuất hiện ở phần tổng hợp vật tư phía dưới 

các công tác bạn vừa nhập như hình dưới đây: 
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Hình 6.4 -  Thêm hệ số cho công tác  

Bạn tiến hành nhập khối lượng cho công tác vận chuyển là 1m3; sửa tên cho 

công tác tổng hợp TH1 và đơn vị tính của nó theo HSMT. Kết quả cho công tác thứ 

nhất như sau: 
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Hình 6.5 - Sửa tên, ĐVT cho công tác tổng hợp TH1 

Như đã phân tích ở trên, công tác thứ 2 cũng là công tác tổng hợp gồm nhiều 

công tác nhỏ, do đó bạn tạo đơn giá tổng hợp TH2 bằng cách gõ TH vào ô màu 

vàng ở dưới đơn giá tổng hợp TH1 sau đó ấn Enter. 
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Hình 6.6 - Tạo đơn giá tổng hợp TH2 

Với công tác thứ 2: Cột bê tông cốt thép, ta tra các mã như gợi ý ở phần phân 

tích bài tập. Các mã lần lượt là Cốt thép: AF.61411, AF.61422; Ván khuôn: 

AF.82111; Bê tông cột: AF.22214. Bạn tra được các mã như sau: 

 
Hình 6.7 - Tra mã hiệu công tác cho TH2 

Chỉnh sửa nội dung các công việc cho phù hợp: Các bạn tiến hành sửa nội 

dung công việc và nhập khối lượng tính toán cho 1 đơn vị khối lượng công tác của 
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đơn giá tổng hợp. (Đơn vị của 1 số công tác ta nhận thấy chưa phù hợp với yêu 

cầu, bạn thực hiện đổi đơn vị nhanh như các thao tác đã nói ở trên. 

Kết quả cho đơn giá tổng hợp TH2 như hình dưới đây: 

 
Hình 6.8 - Đơn giá tổng hợp TH2 

6.2.3. Bước 3: Gọi đơn giá sang Danh mục công việc  

Bạn vào sheet Danh mục công việc, lần lượt nhập TH1,TH2 để gọi 2 công 

tác tổng hợp vừa lập. Sau đó, bạn nhập khối lượng theo bảng khối lượng của hồ sơ 

mời thầu: 
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Hình 6.9 - Gọi đơn giá sang danh mục công việc  

6.2.4. Bước 4. Tổng hợp vật tư 

Bạn tiến hành tổng hợp vật tư cho các công tác trên bằng lệnh Giá thầu/Tổng 

hợp vật tư để tổng hợp vật liệu, nhân công, máy. Kết quả được hiển thị ở sheet 

Tổng hợp vật tư. 

STT MSVT TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ GIÁ VẬT TƯ 

[1] [2] [3] [4] [7] 

A   Vật liệu     

1 V10135 Cát vàng đổ bê tông m³ 189.000 

2 V10280 Đá 1x2 m³ 214.000 

3 V10329 Đinh kg 19.000 

4 V10334 Đinh đỉa cái 3.000 

5 V10263 Dây thép kg 19.000 

6 V10432 Gỗ chống m³ 2.000.000 

7 V10449 Gỗ ván cầu công tác m³ 2.000.000 

8 V10543 Nước lít 5 

9 V10613 Que hàn kg 18.600 

10 V10804 Thép hình kg 15.621 

11 V10821 Thép tấm kg 16.484 

12 V10833 Thép tròn D≤10mm kg 16.010 

13 V10834 Thép tròn D≤18mm kg 15.718 

14 V10896 Xi măng PCB30 kg 1.045 

    Vật liệu khác %   

B   Nhân công     

15 N1307 Nhân công 3,0/7 (nhóm 1) công 199.123 

16 N1357 Nhân công 3,5/7 (nhóm 1) công 216.523 

17 N1407 Nhân công 4,0/7 (nhóm 1) công 233.923 

C   Máy thi công     

18 M0224 Cần trục bánh xích 10 tấn ca 1.834.515 

19 M0355 Đầm dùi 1,5Kw ca 230.940 
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20 M0522 Máy cắt uốn cắt thép 5Kw ca 236.812 

21 M0009 Máy đào 1,25m3 ca 3.356.604 

22 M0485 Máy hàn điện 23Kw ca 328.420 

23 M0266 Máy vận thăng 0,8T ca 343.100 

24 M0123 Ô tô tự đổ 10 tấn ca 1.897.480 

    Máy khác %   

Hình 6.10 -  Bảng tổng hợp vật tư 

6.2.5. Bước 5: Nhập dữ liệu đầu vào tại sheet TS 

 Nhập mức lương cơ sở đầu vào  

Giả định mức lương cơ sở đầu vào là 2.350.000 đ/tháng, bạn nhập vào mục 

chế độ tiền lương như sau: 

 
Hình 6.11 - Nhập mức lương cơ sở đầu vào 

 Nhập giá nguyên liệu, năng lượng 

Bạn tiến hành nhập như sau: 
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Hình 6.12 - Nhập giá nguyên liệu, năng lượng 

6.2.6. Bước 6: Tính giá vật liệu, nhân công, máy thi công 

 Giá vật liệu: Bạn nhập giá vật liệu như sau tại sheet Tổng hợp vật tư: 

STT MSVT TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ GIÁ VẬT TƯ 

[1] [2] [3] [4] [7] 

A   Vật liệu     

1 V10135 Cát vàng đổ bê tông m³ 210.000 

2 V10280 Đá 1x2 m³ 225.000 

3 V10329 Đinh kg 19.500 

4 V10334 Đinh đỉa cái 4.500 

5 V10263 Dây thép kg 21.500 

6 V10432 Gỗ chống m³ 3.850.000 

7 V10449 Gỗ ván cầu công tác m³ 3.850.000 

8 V10543 Nước lít 7 

9 V10613 Que hàn kg 18.900 

10 V10804 Thép hình kg 19.575 

11 V10821 Thép tấm kg 19.575 

12 V10833 Thép tròn D≤10mm kg 18.200 

13 V10834 Thép tròn D≤18mm kg 18.200 

14 V10896 Xi măng PCB30 kg 1.091 

    Vật liệu khác %   

Hình 6.13 - Nhập giá vật liệu 

 Giá nhân công: 

Bạn chạy lệnh Giá thầu/Tính giá nhân công để tính giá nhân công theo mức 

lương cơ sở đầu vào vừa nhập, bảng giá nhân công hiển thị ở sheet Nhân công. 
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Hình 6.14 - Bảng tính giá nhân công  

 Giá ca máy:  

Tương tự như tính giá nhân công, bạn vào menu Giá thầu/Tính giá ca máy 

để tính giá ca máy từ giá nguyên liệu, năng lượng vừa nhập. Đơn giá ca máy được 

hiển thị ở sheet Giá ca máy. 

 
Hình 6.15 - Bảng giá ca máy  

6.2.7. Bước 7. Kết nối vật tư 

Bạn tiến hành kết nối giá vật tư vào sheet Đơn giá tổng hợp bằng lệnh Giá 

thầu/Kết nối các bảng, sau đó bấm Đồng ý. 
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Hình 6.16 - Kết nối các bảng  

Các đơn giá từ bảng giá vật tư của nhà thầu sẽ được phần mềm tự động link 

sang sheet Đơn giá tổng hợp, sau đó sẽ được kết nối sang sheet Giá dự thầu. 

Trong quá trình thực hiện cũng như rà soát các bảng tính lại các bạn có thể kiểm 

tra các đường link kết nối trong phần mềm bằng cách bấm Ctrl+ [ bấm trở về F5 + 

Enter. 

Ta có giá nhân công, giá ca máy thi công được nối sang bảng giá vật tư: 

 

STT MSVT TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ GIÁ VẬT TƯ 

[1] [2] [3] [4] [7] 

A   Vật liệu     

1 V10135 Cát vàng đổ bê tông m³ 189.000 

2 V10280 Đá 1x2 m³ 214.000 

3 V10329 Đinh kg 19.000 

4 V10334 Đinh đỉa cái 3.000 

5 V10263 Dây thép kg 19.000 

6 V10432 Gỗ chống m³ 2.000.000 

7 V10449 Gỗ ván cầu công tác m³ 2.000.000 

8 V10543 Nước lít 5 

9 V10613 Que hàn kg 18.600 

10 V10804 Thép hình kg 15.621 
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11 V10821 Thép tấm kg 16.484 

12 V10833 Thép tròn D≤10mm kg 16.010 

13 V10834 Thép tròn D≤18mm kg 15.718 

14 V10896 Xi măng PCB30 kg 1.045 

    Vật liệu khác %   

B   Nhân công     

15 N1307 Nhân công 3,0/7 (nhóm 1) công 195.231 

16 N1357 Nhân công 3,5/7 (nhóm 1) công 212.856 

17 N1407 Nhân công 4,0/7 (nhóm 1) công 230.481 

C   Máy thi công     

18 M0224 Cần trục bánh xích 10 tấn ca 1.452.169 

19 M0355 Đầm dùi 1,5Kw ca 216.408 

20 M0522 Máy cắt uốn cắt thép 5Kw ca 223.599 

21 M0009 Máy đào 1,25m3 ca 2.534.477 

22 M0485 Máy hàn điện 23Kw ca 330.340 

23 M0266 Máy vận thăng 0,8T ca 330.864 

24 M0123 Ô tô tự đổ 10 tấn ca 1.364.952 

    Máy khác %   

Hình 6.17 - Bảng giá vật tư sau khi cập nhật giá  

Lưu ý: Đơn giá ở đây có thể là đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công hoặc 

giá tổng hợp cho một công tác. Trong đó phổ biến nhất vẫn là việc áp đơn giá vật 

liệu như thế nào cho phù hợp với giá thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh của giá 

gói thầu và vẫn đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như chủng loại vật liệu mà 

Chủ đầu tư đưa ra trong HSMT. 

6.2.8. Bước 8. Tổng hợp giá dự thầu 

Bạn vào menu Giá thầu/Tổng hợp giá dự thầu để gọi giá dự thầu. Sau đó, 

giá dự thầu trong hồ sơ mời thầu của bạn xuất hiện ở sheet TH giá dự thầu như 

sau: 

 
Hình 6.18 - Tổng hợp giá dự thầu 

6.2.9. Bước 9: Kiểm tra kết quả, đường link kết nối, chuẩn bị in ấn hồ sơ 

mailto:daotao@giaxaydung.com


 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng 

 Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội 

 Tel: 024.35682482 - Fax: 024.35667775 - Email: daotao@giaxaydung.com - www.giaxaydung.vn 
 

 

 Dự toán GXD - Dự thầu GXD - Thanh quyết toán GXD - Quản lý chất lượng GXD  

Liên hệ đăng ký mua các phần mềm GXD bản quyền qua hotline: 024.35682482 - 0985.099.93 

Trang 

78 
 

 

 

 Hướng dẫn cách in ấn hồ sơ 

Sau khi căn chỉnh xong, để in tài liệu ra hoàn thiện hồ sơ thầu ta làm như sau: 

Định dạng, dàn trang, ấn định vùng in là những tính năng mạnh mẽ của Excel. 

Bạn thực hiện in ấn bằng chương trình Excel. 

Tiến hành in: Kích vào nút “File” trên thanh lệnh đơn, di chuột và kích vào 

vào dòng “Print…” hoặc bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl+P.  

Tại bảng “Print” có các lựa chọn:  

Trong Print range, chọn ALL (in toàn bộ tài liệu được lựa chọn hiện tại) hoặc 

Page(s) (in theo trang). Khi in theo trang ta đánh số của trang bắt đầu in vào ô 

“From:” và số của trang kết thúc vào ô “To:”.  

Trong Copies, chọn số bản cần in vào “Number of copies”. Sau khi lựa chọn 

xong, nhấn chuột vào nút “Preview” để có thể xem toàn bộ bảng biểu trước khi in.  

Nếu xem xong không có chỉnh sửa gì, nhấn vào nút “Ok” để in bảng biểu. 

Lưu ý: Để đánh số trang liên hoàn trong hồ sơ Dự toán GXD, bạn sắp xếp các 

sheet theo trình tự được in ra. Kích chọn sheet đầu tiên, giữ phím Shift và kích 

chọn sheet cuối cùng, rồi bấm lệnh in. Hồ sơ của bạn sẽ được đánh số trang liên 

tục như trong Word vậy. 

7. Tùy biến bảng Đơn giá chi tiết theo mẫu trong HSMT 

 Đề bài 

Trong HSMT yêu cầu dùng phần mềm Dự thầu GXD lập giá chào thầu để tiện 

xét thầu và thanh quyết toán sau này. Yêu cầu mẫu Đơn giá chi tiết như sau:  
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BIỂU MẪU PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU 

TT MÃ HIỆU NỘI DUNG ĐƠN VỊ 
KHỐI 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP         

I Vật liệu     

1 VL.001      

... ...      

 Cộng vật liệu     

II Nhân công     

1 NC.001      

... ...      

 Cộng nhân công     

III Máy thi công     

1 M.001      

... ...      

 Cộng máy     

 Cộng chi phí trực tiếp     

B CHI PHÍ CHUNG         

C THU NHẬP CHỊU THUẾ 

TÍNH TRƯỚC 

    

 Cộng      

 Chi phí lập PA, báo cáo     

 Chi phí chỗ ở tạm thời     

 CỘNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU 

TRƯỚC THUẾ 

    

BẢNG TIÊN LƯỢNG MỜI THẦU  

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

  Bơm cấp nước phục vụ khoan khảo sát     

1 Đất đá cấp I-III m 100 

2 Đất đá cấp IV-VI m 10 

  
Khoan xoay bơm rửa ống mẫu độ sâu hố khoan từ 0m đến 

60m 
    

3 Đất đá cấp I - III m 100 

4 Đất đá cấp IV - VI m 10 

 Thực hiện 

Đây là các công tác thuộc phần khảo sát. Do vậy ta lập đơn giá chi tiết theo 

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng hướng xác định 

và quản lý chi phí xây dựng. Ta thực hiện làm bài tập này như sau: 

7.2.1. Bước 1: Mở phần mềm, lưu file, chọn CSDL 

Bạn chọn cơ sở dữ liệu Hanoi2015_GCM2017: 
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Hình 7.1 - Chọn cơ sở dữ liệu 

7.2.2. Bước 2: Thực hiện tra mã, nhập khối lượng các công tác 

Thực hiện tra mã cho các công tác trong bảng tiên lượng thuộc hồ sơ mời 

thầu, tiến hành nhập khối lượng tương ứng từng công tác đó. Ta được kết quả như 

sau: 

 
Hình 7.2 - Các mã hiệu được nhập tại bảng danh mục công việc 
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Sau khi nhập mã hiệu và khối lượng toàn bộ các công tác, ta thực hiện chỉnh 

các công thức trong phần mềm theo đúng form mẫu của HSMT yêu cầu. 

7.2.3. Bước 3. Điều chỉnh tại sheet GXD 

Tại sheet GXD bạn chỉnh sửa các công thức theo mẫu yêu cầu của HSMT, 

theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, để biết cách tính các chi phí: Chi 

phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, Chi phí lập PA kỹ thuật, Chi phí lập BC 

kết quả, Chi phí chỗ ở tạm thời. Các bạn xem hình sau: 

 

Hình 7.3 – Điều chỉnh tại sheet GXD 

Các định mức tỷ lệ bạn xem trong Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 

06/02/2017. 

7.2.4. Bước 4: Điều chỉnh tại Sheet TS 
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Hình 7.4 – Điều chỉnh tại sheet Ts 

7.2.5. Bước 5. Chọn mẫu đơn giá chi tiết 

Bạn vào menu Tùy chọn/Đơn giá/Phân tích đơn giá theo mẫu tạo sẵn để 

chọn mẫu phân tích đơn giá chi tiết vừa tạo cho sheet Đơn giá chi tiết và bấm 

Đồng ý. Bạn tiến hành chọn theo hình dưới đây: 
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Hình 7.5 – Chọn mẫu đơn giá chi tiết 

Sau khi hoàn thiện các bước này, bạn thao tác các bước xác định giá thầu như 

các bài trước đã thực hiện. Bạn để ý các đơn giá trong sheet Đơn giá chi tiết chạy 

theo đúng form mẫu ta đã tạo theo mẫu của HSMT. 

Đơn giá chi tiết của công tác thể hiện trong sheet Đơn giá chi tiết của phần 

mềm Dự thầu GXD sau khi bạn chỉnh sửa chi phí đuôi 
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Hình 7.6. Chi phí đuôi của của công tác thể hiện trong sheet Đơn giá chi tiết 

Thực hiện các bước: tổng hợp vật tư, tính giá nhân công, giá ca máy rồi chạy 

lệnh đưa đơn giá sang bảng giá dự thầu, tương tự như các bài phía trên 

Kết quả giá dự thầu được thể hiện tại sheet TH gia du thau 

 

Hình 1.7. Giá dự thầu 

Trên đây là các bước hướng dẫn tùy chỉnh form mẫu của phần khảo sát theo 

hướng dẫn của Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017, trường hợp có các 
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mẫu yêu cầu khác của HSMT thì các bạn thực hiện điều chỉnh hoàn toàn tương tự. 

 Xem video: 

Bạn xem video tham khảo ở link sau: https://youtube.com/watch?v=RknZyYsodjg 

8. Sử dụng hàm Goal Seek để dồn giá thầu 

 Đề bài 

Giả sử bạn đang làm giá thầu. Bài thầu của bạn có công tác Sản xuất cửa đi 

khung sắt kính 8ly có mài cạnh. Đơn giá đầy đủ công tác sản xuất cửa đi khung sắt 

8ly có mài cạnh được báo giá là 1.200.000đ/m2 (đã bao gồm toàn bộ chi phí, cửa 

được lắp vào vị trí chỉ việc sử dụng). 

Như vậy nếu bạn tính 1 m2 sản phẩm hoàn thiện và đưa thêm các chi phí trực 

tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính thì sẽ trùng chi phí. 

 Thực hiện 

Bạn cần dồn giá vào giá vật liệu sao cho đơn giá đầy đủ ra được đúng giá trị 

là 1.200.000đ/m2. Trong Dự thầu GXD ta sẽ sử dụng hàm Goal Seek để giải quyết 

vấn đề này 1 cách đơn giản. 

 
Hình 8.1 - Gõ công tác tạm tính  

Để cho giá tổng cộng trường hợp báo thì bạn có thể dùng hàm Goal Seek để 
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giải ngược ra giá trị vật tư lắp vào như sau: 

Chọn ô chứa giá trị Tổng cộng 1.268.067 và chọn lệnh Data  Goal Seek… 

như hình sau: 

 
Hình 8.2 - Chạy lệnh Goal Seek 

Trong hộp thoại Goal Seek hiện ra bạn nhập như hình dưới đây: 
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Hình 8.3 - Thao tác dồn giá theo yêu cầu 

Sau khi bấm OK, phần mềm Dự thầu GXD sẽ tự động tính lại đơn giá chưa 

bao gồm các “chi phí đuôi” của Cửa đi khung sát 8ly có mài cạnh là 899.006 

đ/m2 như hình sau: 

 
Hình 8.4 - Kết quả nhận được 

 Xem video: 

Bạn xem video sau sẽ rõ hơn: https://www.youtube.com/watch?v=d5-P-
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ncYmBA 

9. Bài tập xác định nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công 

Kế toán công trường hoặc người quản lý vật tư cần số liệu để đi mua vật tư. 

Cán bộ kỹ thuật cần số liệu về nhu cầu nhân lực, thiết bị để lập kế hoạch tiến độ thi 

công. Anh/ chị sử dụng phần mềm Dự thầu GXD xác định nhu cầu vật liệu, nhân 

công, máy thi công cần thiết cho khối lượng công tác xây tường của 1 bức tường 

dày 220, có bản vẽ như sau.: 

 

Ghi chú: 

Xây tường sử dụng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm, vữa xi măng mác #75 

 Phân tích 

Ở ví dụ này chúng ta chưa biết được khối lượng tường xây là bao nhiêu do đó 

chúng ta thực hiện tính toán khối lượng tường xây. 

Khối lượng bức tường xây tổng: (3+2,4)*(6/2)*0,22 = 3,564 m3 

Trừ cửa: 1,2*0,9*0,22 + 0,62*0,6*0,,22 = 0,318 m3 

 Khối lượng xây tường: 3,564 – 0,318 = 3,246 m3 

 Các bước thực hiện 

9.2.1. Bước 1. Nhập danh mục công việc 

Thay vì phải mở Chương V Tập định mức dự toán xây dựng công trình phần 

Xây dựng số 1776/BXD-VP bạn có thể tra mã tại sheet Danh mục công việc như 

sau: 

3000

6000

2400
1200

620

600900

Ghi chó:

- X©y têng sö dông g¹ch chØ ®Æc 6,5x10,5x22 cm

- Tr¸t trong, ngoµi sö dông v÷a XM #75

- S¬n trong, ngoµi 1 líp lãt, 2 líp phñ

giaxaydung.vn
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Hình 9.1 -  Tra mã hiệu công tác bằng từ khóa 

Hộp thoại chọn mã hiệu hiện ra, ta chọn được mã phù hợp là: AE.22214 

 
Hình 9.2 - Chọn mã hiệu trong hộp thoại 

 
Hình 9.3 - Nhập khối lượng cho công tác xây tường  

9.2.2. Bước 2. Tổng hợp vật tư 
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Bạn tiến hành tổng hợp vật tư bằng lệnh Giá thầu/Tổng hợp vật tư: 

 
Hình 9.4 -  Bảng hao phí về vật tư 

Trên đây là toàn bộ vật tư dùng để thực hiện công tác xây tường gồm vật liệu, 

nhân công, máy thi công. 
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 CHƯƠNG 3. CÔNG TÁC TẠM TÍNH, VẬN DỤNG 

Xử lý công việc tạm tính trong phần mềm Dự thầu GXD rất linh hoạt, tiện lợi 

và thông minh. Không chỉ Dự thầu GXD mà các phần mềm định giá của GXD đều 

thể hiện các công tác tạm tính theo 1 mẫu chung và được các bạn bè đồng nghiệp 

trên cả nước sử dụng đánh giá rất tường minh, dễ hiểu và khoa học. 

1.  Đặt vấn đề 

Khi lập dự toán chúng ta thường gặp các công tác không có mã hiệu định mức 

hoặc có định mức, đơn giá rồi nhưng lại không phù hợp với thực tế nên phải xử lý 

bằng cách vận dụng các mã tương tự hoặc tạm tính (Theo hướng dẫn của Thông tư 

số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình). 

Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ với bạn cách mà những người chuyên nghiệp, 

nhiều kinh nghiệm vẫn xử lý các mã tạm tính trong phần mềm Dự thầu GXD. Để 

xử lý các công tác tạm tính có thể thực hiện bằng 4 cách sau: 

1.1.  Vận dụng 

Bạn có thể lấy một công tác khác có trong định mức mà cách thi công của nó 

tương tự như công tác tạm tính đó để vận dụng. Ví dụ: “Công tác rải vữa lót sàn” 

không có định mức. Bạn có thể chiết tính phần vật liệu là vữa lót (có định mức), 

còn nhân công và máy thì lấy bằng công tác đổ bê tông lót. 

 Bạn cũng có thể lấy một định mức nào đó rồi điều chỉnh đi cho phù hợp 

(nhưng phải có kinh nghiệm, hiểu biết về biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ 

thuật của công trình và am hiểu về định mức mới chỉnh đúng được). 

1.2.  Ước tính 

Nếu không có công tác khác tương đương thì bạn có thể tạm tính giá vật liệu, 

nhân công, máy cho công tác đó bằng một số tiền nào đó. Lưu ý là số tiền này càng 

sát với thực tế càng tốt. 

Bạn cũng có thể căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm lập hoặc báo giá của 

nhà sản xuất. Thường họ báo là chi phí đầy đủ để làm công tác đó, thì bạn bớt các 

chi phí theo định mức tỷ lệ đi và phân tách được chi phí VL, NC, M ra để đưa vào 

bảng dự toán sao cho khi tính tổng hợp chi phí thì vừa bằng báo giá là được. 

1.3.  Sử dụng số liệu của công trình tương tự 

Đây là làm theo kiểu tiền lệ. Bạn có thể tham khảo ở các công trình tương tự 

đã thực hiện. Ví dụ: Dự toán của một công trình khác đã được duyệt, hồ sơ thanh, 
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quyết toán... ở trong đó họ lập thế nào, bạn có thể lập như vậy. Nói chung bất cứ 

nguồn nào chứng minh được giá trị thực của chúng. 

Như vậy, việc lưu trữ số liệu quá khứ (nước ngoài thường dùng thuật ngữ 

History data) là rất quan trọng đối với người lập dự toán và kỹ sư định giá, quản lý 

chi phí. 

1.4.  Đi lập định mức mới để áp dụng 

Bạn cũng có thể liên hệ các đơn vị có chức năng, kinh nghiệm như Viện Kinh 

tế xây dựng hoặc Công ty CP Giá Xây Dựng để lập định mức áp dụng cho công 

trình hoặc hỏi các chuyên gia định mức. 

Hoặc từ kinh nghiệm, thực tế thi công, tự đưa ra các hao phí để lập định mức 

và chiết tính ra các công tác gọi là tạm tính. Chuẩn bị sẵn các tài liệu để sẵn sàng 

bảo vệ với Chủ đầu tư, các cơ quan chức năng khác. 

2.  Xử lý công tác tạm tính với phần mềm Dự thầu GXD 

Để thể hiện công tác tạm tính với phần mềm Dự thầu GXD, cách thực hiện 

như sau: 

Gõ “TT” thường là để Ước tính (đã trình bày mục 1.2). 

Gõ “TT1, TT2, TT3 … TT9” thường là để Vận dụng hoặc Xây dựng định 

mức mới (đã trình bày ở mục 1.1 và 1.4). Các tạm tính được đánh số từ 1- 9 lúc xử 

lý trên phần mềm nó sẽ chiết tính ra tại Bảng Đơn giá chi tiết với các nội dung có 

sẵn như hình sau: 
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Hình 3.1 – Nội dung từng công tác tạm tính  
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2.1.  Ví dụ 1 – Ước tính giá (gõ TT) 

Giả sử bảng tiên lượng phần nước được trích ra từ Hồ sơ mời thầu 1 công 

trình Dân dụng tại Hà Nội có nội dung như sau: 

TT TÊN CÔNG VIỆC ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 

1 
Lắp đặt vòi tắm  hương sen 1 vòi, 1 hương sen 

Rossi 
bộ 3 

2 Lắp đặt thùng đun nước nóng kiểu liên tục Rossi bộ 3 

3 Lắp đặt chậu rửa Viglacera cái 2 

Anh/chị sử dụng Phần mềm Dự thầu GXD lập giá chào thầu cho 3 công tác 

trên. 

Cách Thực hiện 

Các bạn mở phần mềm Dự thầu GXD, thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Tra mã hiệu đơn giá tại sheet Danh muc cong viec 

Riêng công tác “Lắp đặt chậu rửa Viglacera” chúng ta không thể chọn được 

mã hiệu nào phù hợp cả, do đó ta phải tạm tính cho công tác này. 

 
Hình 3.2 – Mã hiệu các công tác tra được tại sheet Danh mục công việc 

Bước 2: Chỉnh sửa nội dung công việc, đơn vị tính và nhập khối lượng tương 

ứng. 
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Hình 3.3 – Mã hiệu các công tác sau khi đã chỉnh sửa phù hợp 

Bước 3: Chiết tính đơn giá các công tác. 

Hai công tác có mã hiệu thì chúng ta xử lý bình thường như các bài thực hành 

đã trình bày. 

Riêng công tác tạm tính “TT -  Lắp đặt chậu rửa Viglacera” chúng ta sẽ xử lý 

như sau:  

 Nhận thấy việc lắp đặt chậu rửa Viglacera chỉ hao phí về vật liệu và nhân 

công không có hao phí máy thi công nên chúng ta sẽ ước tính chi phí toàn bộ về 

vật liệu, nhân công cho công tác này. 

 Nhập chi phí vào của vật liệu, nhân công vào cột thành tiền. 
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Hình 3.4 – Xử lý tạm tính tại sheet Đơn giá chi tiết 

Do công tác TT này chúng ta ước tính giá nên không có vật tư của công tác 

này, xong bước xử lý tại sheet Đơn giá chi tiết, các bước tiếp theo chúng ta thực 

hiện hoàn toàn tương tự như các bài tập đã trình bày trước. 

2.2.  Ví dụ 2 – Vận dụng 

Công tác vận dụng rõ nét nhất mà chúng ta thường hay gặp đó là Lắp đặt Tê 

vận dụng mã “Lắp đặt Cút”. 

Giả sử công tác “Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, 

đường kính Tê, D=40”. Trong tập Định mức 1777 phần Lắp đặt do Bộ xây dựng 

ban hành, thì mã Lắp đặt Tê không có và khi thực hiện tra mã chúng ta phải vận 

dụng theo các mã Lắp đặt Cút có đường kính tương ứng nhưng phải nhân thêm hao 

phí về vật liệu phụ, nhân công, máy thi công theo hướng dẫn của tập Định mức. 

Mở phần mềm Dự thầu GXD lên, thực hiện tra mã Lắp đặt Cút, bạn sẽ chọn 

được mà phù hợp là: BB.29122. 
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Hình 3.5 – Vận dụng mã Cút để tra mã Tê 

Sửa lại tên cho phù hợp: 

 
Hình 3.6 – Nội dung công việc đã được chỉnh sửa 

Thực hiện chiết tính đơn giá, để chỉnh sửa vật tư cho phù hợp, lưu ý trước khi 

chiết tính đối với Lắp đặt Tê thì hao phí sẽ được nhân 1,5 lần so với hao phí vật 

liệu phụ, nhân công, máy thi công tương ứng cùng đường kính Lắp đặt Cút (theo 

hướng dẫn ĐM 1777) do đó chúng ta phải nhân thêm hệ số tại bảng Đơn giá chi 

tiết. 
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Hình 3.7 – Chỉnh sửa công tác vận dụng về công tác phù hợp 

2.3.  Xây dựng định mức mới 

Như đã nói ở trên việc xây dựng định mức mới là khá phức tạp và phải có các 

cơ quan, đơn vị chuyên trách mới đảm nhận được. Khi sử dụng phần mềm để xây 

dựng định mức xem như chúng ta đã xây dựng được định mức mới hoàn toàn khi 

tự xây dựng được các tiết định mức theo đúng yêu cầu và được công nhận. 

Cách xử lý trên Dự thầu GXD như sau: 

Hồ sơ mời thầu yêu cầu Nhà thầu chào giá cho công tác sản xuất cửa đi khung 

sắt kính 8 ly có như sau: 

STT Nội dung công việc ĐVT Khối lượng 

1 
Công tác sản xuất cửa đi khung sắt kính 8ly có mài 

cạnh 
m2 11,88 

 6*0,9*2,2 = 11,88m2   

2 Lắp dựng cửa khung sắt m2 11,88 

Hãy sử dụng phần mềm Dự thầu GXD để thực hành chào giá với đơn giá chi 

tiết đầy đủ, biết rằng Nhà thầu có định mức sản xuất cửa đi thu thập từ số liệu 

thanh quyết toán hợp đồng trước đó như sau:  

Stt Tên công việc ĐVT Hao phí Đơn giá (đ) 

1 Sản xuất cửa đi khung sắt kính 8 ly có mài m2   
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Stt Tên công việc ĐVT Hao phí Đơn giá (đ) 

cạnh 

 Vật liệu    

 Cửa đi khung sắt kính 8 ly có mài cạnh m2 1 980.000 

 Nhân công    

 Nhân công 3,5/7 công 2  

 Máy thi công    

 Máy cắt ống, công suất 5,0 kW ca 0,5 250.000 

 Máy mài, công suất 1,0kW ca 0,5 200.000 

2 Lắp dựng cửa khung sắt  m2   

 Nhân công    

 Nhân công 3,5/7 công 1  

Mức lương cơ sở đầu vào: 2.350.000 đ/tháng 

Các bước thực hiện : 

2.3.1. Bước 1. Khởi động phần mềm DuthauGXD, chọn cơ sở dữ liệu và lưu 

file 

2.3.2. Bước 2. Nhập mã công tác tạm tính 

Tại sheet Danh muc cong viec, nhập mã TT3 và TT4 vào ô mã hiệu đơn giá 

cho công tác tạm tính. Sau đó sửa tên công tác, đơn vị tính và nhập khối lượng như 

hình dưới đây : 

 
Hình 3.8 - Chọn mã hiệu cho công tác tạm tính 

2.3.3. Bước 3. Sửa đơn giá chi tiết  

Chọn sheet Đơn giá chi tiết, sửa tên vật tư, đánh mã số vật tư, đơn vị tính, 
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định mức, giá vật tư. Mã số vật tư được mã hóa theo qui luật bắt đầu bằng chữ V + 

tên viết liền không dấu của vật tư ghi trong tên công việc (như ở dưới đánh mã là 

Vcuasat cho dễ nhớ). 

Tại mục Vật liệu, nhập tên VL “Cửa đi khung sắt kính 8 ly có mài cạnh”, 

ĐVT: cái, ĐM hao phí: 1 cái. 

Tại mục Nhân công, nhập “Nhân công bậc 3.5/7” hoặc nhập “N2” vào ô 

MSVT sau đó chọn nhân công tương ứng, ĐM hao phí: 2 công. 

Tại mục Máy thi công, nhập 2 máy được sử dụng: máy cắt ống công suất 5.0 

kW và máy mài công suất 1.0 kW, nhập ĐM hao phí ca máy: 0,5 ca. 

Để nhập Máy cắt ống công suất 5.0kW, bạn nhập từ "máy cắt" vào ô MSVT 

để tìm máy cắt ống, công suất 5.0kW trong cơ sở dữ liệu đã chọn. Tương tự, bạn 

tìm và tra máy mài, công suất 1.0kW. 

Lưu ý: trong trường hợp phần mềm đổ ra 1 dòng để nhập máy thi công mà 

công tác của bạn sử dụng nhiều dòng hơn để nhập thì bạn tiến hành insert thêm 

dòng, sau đó nhập tên vật tư và không quên kéo công thức ở mã vật tư trên xuống 

để thêm công thức cho các dòng vừa chèn. 

Tương tự nhập tên, ĐVT và định mức hao phí cho công tác Lắp đặt cửa 

khung sắt ở sheet Đơn giá chi tiết, bạn được đơn giá chi tiết cho 2 công tác trên 

như sau: 

 
Hình 3.9 - Sửa vật liệu, nhân công, máy thi công 

2.3.4. Bước 4. Tổng hợp vật tư 
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Bạn tiến hành tổng hợp vật tư bằng lệnh Giá thầu / Tổng hợp vật tư như 

hình sau: 

 
Hình 3.10 - Chạy lệnh tổng hợp vật tư 

2.3.5. Bước 5. Tính giá vật tư  

 Nhập giá vật liệu 

Bạn nhập giá Cửa đi khung sắt kính 8 ly vào mục Vật liệu tại sheet Tổng hợp 

vật tư. 

 
Hình 3.11 - Nhập giá vật liệu 

 Tính giá nhân công: 

Tại sheet TS, giả định nhập mức lương cơ sở đầu vào: 2.350.000 đồng/tháng. 
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Sau đó chạy lệnh Giá thầu / 4. Tính giá nhân công. 

 
Hình 3.12 - Bảng giá nhân công 

 Tính giá ca máy 

Tương tự, bạn vào menu Giá thầu/Tính giá ca máy để tính giá ca máy thi công 

từ mức nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào nhập ban đầu. Trong trường hợp này đã cho 

sẵn giá ca máy thì ban nhập trực tiếp giá ca máy vào mục Máy thi công ở sheet 

Tổng hợp vật tư như sau: 

 
Hình 3.13 - Nhập giá ca máy 

Sau khi nhập giá vật tư, ca máy và tính bảng giá nhân công, bạn quay lại sheet 

Đơn giá chi tiết để kiểm tra dữ liệu đã liên kết (link) vào công thức. 
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Hình 3.14 - Đơn giá chi tiết 

2.3.6. Bước 6. Xuất dữ liệu sang bảng giá dự thầu 

Tại menu Giá thầu, chọn lệnh Đưa đơn giá sang bảng giá dự thầu như sau: 

 
Hình 3.15 - TH giá thầu 

Ta có bảng giá dự thầu như sau: 
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Hình 3.16 - Giá dự thầu 

Lưu ý: Trong trường hợp công tác tạm tính cần sử dụng nhiều lần, bạn hãy 

lưu đơn giá này vào cơ sở dữ liệu để khi sử dụng lần sau, bạn chỉ cần gọi mã hiệu 

công tác ra mà không cần thao tác lại như ban đầu. Các bước thực hiện như sau: 

Kích chuột vào ô mã hiệu của công tác cần lưu tại sheet Đơn giá chi tiết, bạn 

tiến hành đổi tên công tác để không trùng với công tác tạm tính TT3 có sẵ trong 

phần mềm, ở đây sửa là “SXCĐ” (sản xuất cửa đi). 

Vào mục Tiện ích/Lưu đơn giá 

 
Hình 3.17 - Chạy lệnh lưu đơn giá 

Bạn tích vào Lưu hạng mục, sau đó tạo thư mục mới để lưu đơn giá rồi chọn 

Đồng ý như sau: 
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Hình 3.18 - Tạo thư mục lưu đơn giá 

Sau đó phần mềm sẽ báo lưu đơn giá thành công. Lúc này, bạn vào sheet 

Danh mục công việc gõ tên công tác mới đặt để gọi đơn giá vừa lưu. 

Xử lý bước khó nhất khi xây dựng định mức mới cho các công tác TT trên 

phần mềm là tại bảng Đơn giá chi tiết, tại đây bạn phải thể hiện được đầy đủ bao 

gồm về hao phí định mức, đơn giá, link công thức kết nối… Hoàn thiện bảng này 

xong, các bước đưa đơn giá sang bảng giá dự thầu, tính giá vật liệu, nhân công, 

máy thi công ... khá đơn giản bạn tự thực hiện tiếp. 

3.  Bản chất của công tác tạm tính 

3.1.  Câu hỏi 1 

Em mới bắt đầu làm dự thầu nên chưa hiểu lắm về cách tính định mức đơn giá 

của công việc tạm tính (TT). Xin thầy và các anh chị công ty CP Giá Xây Dựng chỉ 

giúp. Em cảm ơn nhiều. 

Trả lời: 

Khi lập dự thầu thuận lợi nhất là công việc bạn cần lập dự thầu có sẵn mã hiệu 

định mức, đơn giá để tra. Các mã định mức, đơn giá này ở đâu ra? 

Định mức phần xây dựng được in thành quyển và công bố kèm theo văn bản 

số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng và các tập định mức bổ sung 

(Ví dụ: Hiện nay có định mức bổ sung theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD). 

Định mức này là do các tổ công tác thu thập các số liệu từ thực tế rồi về tính 

toán, xử lý, trình bày và công bố để các Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và những ai 

quan tâm tham khảo sử dụng. Bộ Xây dựng có chức năng Nhà nước về quản lý xây 

dựng, Viện Kinh tế xây dựng có năng lực và kinh nghiệm lập các định mức, trước 

nay họ vẫn quản lý và thực hiện công việc này, cho nên số liệu định mức do họ 

công bố được công nhận và sử dụng rộng rãi. Ngoài ra một số Bộ có xây dựng 

chuyên ngành như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Thông tin truyền 
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thông… cũng công bố các tập định mức riêng. 

Theo thời gian, do khoa học kỹ thuật phát triển, liên tục xuất hiện các công 

nghệ thi công mới, biện pháp thi công mới, kỹ thuật thi công mới được áp dụng 

vào thi công xây dựng. Các định mức đã công bố sẽ cũ và lạc hậu đi không phù 

hợp với các công việc ứng dụng công nghệ, biện pháp, kỹ thuật và điều kiện thi 

công mới… Việc thu thập, xử lý số liệu định mức luôn đi chậm hơn 1 bước (bởi 

phải có thi công rồi, mới tổ chức theo dõi, bấm giờ, ghi chép thu thập số liệu 

được). Do đó có nhiều công việc thi công mới không có định mức hoặc áp các định 

mức cũ sẽ không phù hợp. 

Như vậy, các công tác tạm tính (TT) là những công tác chưa có trong định 

mức hoặc có nhưng chưa phù hợp. Vấn đề là dù có hay không có thì chúng ta vẫn 

phải lập dự thầu, không thể chờ đợi đến khi cơ quan có thẩm quyền công bố định 

mức. Không lẽ gặp công tác này thì "tắc" và không làm tiếp được dự thầu? 

Để giải quyết "ách tắc này" Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 

của Bộ Xây dựng cho phép người lập dự thầu có thể tạm tính (ước lượng, ước tính) 

chi phí cho công tác đó mà không phải đợi đến khi có định mức nữa. Về cơ bản 

bạn phải có kinh nghiệm, thông tin thì mới có thể ước lượng, ước tính cho chính 

xác (hoặc gần đúng). Cách người ta thường làm: 

3.1.1. Vận dụng 

Bạn có thể lấy một công tác khác có trong định mức mà cách thi công của nó 

tương tự như công tác tạm tính đó để vận dụng. Ví dụ: Công tác rải vữa lót sàn 

không có định mức. Bạn có thể chiết tính phần vật liệu là vữa lót (có định mức), 

còn nhân công và máy thì lấy bằng công tác đổ bê tông lót. 

Bạn cũng có thể lấy một định mức nào đó rồi điều chỉnh đi cho phù hợp. 

Nhưng phải có kinh nghiệm, hiểu biết về biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ 

thuật của công trình và am hiểu về định mức mới chỉnh đúng được. Đây là lý do tại 

sao phải lựa chọn các nhà tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công việc. 

3.1.2. Ước tính 

 Nếu không có công tác khác tương đương thì bạn có thể tạm tính giá vật liệu, 

nhân công, máy cho công tác đó bằng một số tiền nào đó. Lưu ý là số tiền này càng 

sát với thực tế càng tốt. 

Bạn cũng có thể căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm lập hoặc báo giá của 

nhà sản xuất. Thường họ báo là chi phí đầy đủ để làm công tác đó, thì bạn bớt các 

chi phí theo định mức tỷ lệ đi và phân tách được chi phí VL, NC, M ra để đưa vào 
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bảng dự thầu sao cho khi tính tổng hợp chi phí thì vừa bằng báo giá là được. 

3.1.3. Sử dụng số liệu từ công trình tương tự 

Đây là làm theo kiểu tiền lệ. Bạn có thể tham khảo ở các công trình tương tự 

đã thực hiện. Ví dụ: Dự thầu của một công trình khác đã được duyệt, hồ sơ thanh, 

quyết toán... ở trong đó họ lập thế nào, bạn có thể lập như vậy. Nói chung bất cứ 

nguồn nào chứng minh được giá trị thực của chúng. 

Như vậy, việc lưu trữ số liệu quá khứ (nước ngoài thường dùng thuật ngữ 

History data) là rất quan trọng đối với người lập dự thầu và kỹ sư định giá, quản lý 

chi phí. 

3.1.4. Lập định mức mới để áp dụng cho công trình 

Bạn cũng có thể liên hệ các đơn vị có chức năng, kinh nghiệm (Viện Kinh tế 

xây dựng) để lập định mức áp dụng cho công trình hoặc hỏi các chuyên gia định 

mức. Bạn có thể liên hệ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng tại số 37, Lê 

Đại Hành, Hà Nội. Các đơn vị khác có thể thu thập số liệu để đưa ra định mức, 

nhưng ở giai đoạn hiện nay việc giải trình, bảo vệ thuyết phục là khá khó khăn. 

Đặc biệt lưu ý nếu công trình, gói thầu của bạn sẽ thực hiện theo hình thức chỉ định 

thầu. Hãy xem thêm phần quản lý định mức trong Thông tư 04/2010/TT-BXD của Bộ 

Xây dựng. 

3.2.  Câu hỏi 2 

Khi làm hồ sơ thầu, chúng tôi sử dụng một số máy không có trong Thông tư 

số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Chúng tôi đã vận dụng định mức một số 

máy cùng tên nhưng khác công suất và tính toán nội suy định mức hao phí nhiên 

liệu dựa trên công suất máy. Vì đây là đấu thầu nên đơn giá là do nhà thầu chủ 

động tính toán và bỏ giá trên cơ sở năng lực, kinh nghisệm và khả năng thi công 

của mình. Kết quả chúng tôi trúng thầu, đã ký hợp đồng và thực hiện thi công. Tuy 

nhiên, do quá trình thi công kéo dài trải qua nhiều thời điểm giá nhiên liệu, năng 

lượng có thay đổi. Chúng tôi làm hồ sơ điều chỉnh, nhưng gặp khó khăn là do khi 

trước hao phí nhiên liệu, năng lượng được tính theo kiểu “tạm tính” nên bây giờ 

tính ra con số hao phí nhiên liệu, năng lượng để điều chỉnh hợp đồng trình Chủ đầu 

tư thì không có căn cứ để phê duyệt. Xin hỏi cách xử lý? 

Trả lời: 

"Trường hợp này, Trung tâm thông tin của Viện Kinh tế xây dựng đã giúp 

nhiều đơn vị xử lý. Chúng tôi phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu, Tư vấn giám sát 

thành lập một tổ công tác, ra hiện trường quan sát, đo đạc và ghi chép số liệu hao 

phí nhiên liệu, năng lượng. Sau đó xử lý số liệu thu thập được, trình bày thành định 
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mức gửi Chủ đầu tư. Khi đó Chủ đầu tư có thể yên tâm quyết định phê duyệt điều 

chỉnh. 

Công ty Giá Xây Dựng cũng đã giúp nhiều đơn vị thẩm tra định mức ca máy 

và thiết bị thi công không có tên trong phụ lục của Thông tư số 06/2016/TT-BXD 

của Bộ Xây dựng được nhiều Chủ đầu tư và các Nhà thầu tín nhiệm. 

Chúng tôi tranh thủ biên soạn tài liệu này để chia sẻ với các bạn đồng nghiệp. 

Do bận nhiều công việc nên có thể còn có những sai sót. Rất mong nhận được sự 

góp ý của các bạn để hoàn thiện tài liệu hơn nữa. 

Chúc các bạn học viên trở thành các chuyên gia định giá hàng đầu với phần 

mềm Dự thầu GXD Chiến Thắng. 

Khi chọn mua Dự thầu GXD tức là bạn sở hữu tất cả các kinh nghiệm, kiến 

thức của tác giả đúc kết trong sản phẩm làm nền tảng cho công việc của bạn. Tất 

cả, kinh phí thu được từ bán phần mềm sẽ phục vụ cho việc nghiên cứu để phát 

triển phần mềm tốt hơn để bạn sử dụng và chúng tôi có điều kiện để viết thêm 

nhiều các tài liệu hướng dẫn như này nữa. 
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 CHƯƠNG 4. TÌNH HUỐNG, VIDEO VÀ BÀI TẬP TỰ LÀM 

I.  TÌNH HUỐNG HỎI ĐÁP 

1.  Sự khác biệt giữa Dự toán GXD và Dự thầu GXD? 

Tại sao phần mềm Dự toán GXD có tính năng làm hồ sơ dự thầu rất tốt rồi, 

Công ty Giá Xây Dựng còn đầu tư cho dự án xây dựng phần mềm Dự thầu GXD 

làm gì? 

Trả lời: 

Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn có thể liên tưởng với các vấn đề sau: 

Chúng ta đều biết trong máy tính có đồng hồ, điện thoại của bạn cũng có đồng 

hồ. Nhưng người ta vẫn đeo một chiếc đồng ở cổ tay, hàng hiệu, đẹp, đẳng cấp giá 

chừng 3.000USD. 

Có loại máy in đa năng gồm cả chức năng fax, scan, photo nhưng người ta 

vẫn thích dùng các máy với chức năng riêng: máy in HP, máy scan HP, máy photo 

Ricoh hay Xerox, máy fax Panasonic. 

Chúng ta có thể nghe nhạc qua loa máy tính, nghe nhạc bằng điện thoại. 

Nhưng rất nhiều người vẫn mơ ước một dàn âm thanh chuyên nghiệp, một phòng 

karaoke âm thanh tuyệt hảo. 

Trong Word cũng có tính năng tính toán, bảng biểu. Nhưng hẳn bạn cũng như 

tôi vẫn thích tính toán và làm việc với các bảng số liệu bằng Excel hơn. 

Hãy tham khảo bảng so sánh với nhiều nội dung chuyên môn sâu sau đây để 

bạn có thể có lựa chọn phần mềm đúng đắn: 

Tiêu chí Dự toán GXD Dự thầu GXD 

Mục tiêu 

sử dụng 

chính 

Lập dự toán công trình, thẩm tra dự toán. 

Cũng lập được TMĐT, giá dự thầu 
Lập giá dự thầu, hồ sơ dự thầu 

Đối 

tượng sử 

dụng 

chính 

Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tư vấn thiết kế 

lập dự toán, lập TMĐT, Tư vấn thẩm tra 

dự toán, TMĐT. 

Nhiều người không lập giá thầu bao giờ. 

Nhà thầu xây dựng, Nhà thầu 

lắp đặt và cung cấp thiết bị. 

Nhiều người không làm dự toán 

bao giờ. Không cần các bảng 

biểu của dự toán. 

Bản chất 

giá trị 

Lập giá mua (chính), cũng có thể dùng lập 

giá bán(giá trị dự toán, người mua là Chủ 

đầu tư, người xác định thường là Tư vấn) 

Lập giá bán giá dự thầu nếu đấu 

thầu, giá đề xuất nếu chỉ định 

thầu, người bán là Nhà thầu) 
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Tiêu chí Dự toán GXD Dự thầu GXD 

Đơn giá 
Tính đơn giá công trình (cả chi tiết không 

đầy đủ và đơn giá chi tiết đầy đủ) 

Tính đơn giá chi tiết, đơn giá 

đầy đủ và giá tổng hợp (theo 

yêu cầu của HSMT) 

Số lượng 

sheet 
Số lượng bảng tính nhiều 

Số lượng bảng tính ít hơn, đơn 

giản hơn 

Đầu vào 
TMĐT, TDT, hồ sơ thiết kế kỹ thuật hay 

thiết kế bản vẽ thi công... 

Hồ sơ mời thầu (bảng khối 

lượng mời thầu, bản vẽ được 

cấp..). So sánh với dự toán được 

duyệt để chọn thầu. 

Đầu ra 
Dự toán được duyệt làm căn cứ xét thầu 

(so sánh với giá dự thầu để chọn thầu) 

Giá dự thầu -> giá trúng thầu -> 

giá ký hợp đồng -> biểu giá - số 

liệu dùng thanh toán khối lượng 

hoàn thành -> quyết toán 

Tiến độ 

Thiên về tiến độ thực hiện dự án, tiến độ 

thi công xây lắp chỉ là một phần. Phục vụ 

lập và quản lý chi phí. 

Tập trung vào tiến độ thi công 

xây dựng, hoàn thành khối 

lượng công việc theo hồ sơ mời 

thầu. 

 

Đối với những người làm hố sơ thầu ít (chỉ làm một dự án, hoặc một vài công 

trình rồi thôi) thì sử dụng Dự toán GXD làm hồ sơ thầu là đủ. Các nhà thầu chuyên 

nghiệp, các cán bộ mà thường xuyên làm hồ sơ dự thầu thì Dự thầu GXD là lựa 

chọn đáng giá. 

Ban đầu mới nhìn vào thì thấy Dự toán GXD hay các phần mềm dự toán hiện 

nay cũng có thể lập giá dự thầu rất tốt. Nhưng nếu hiểu sâu về giá dự thầu, nhất là 

làm việc với mấy anh thanh tra hoặc kiểm toán vài lần rồi bạn sẽ thấy sự hữu dụng 

trong tính chuyên nghiệp của dự thầu lập theo cách mà phần mềm Dự thầu GXD 

đang làm. Ai từng va với thanh tra, kiểm toán rồi sẽ thấu hiểu. 

Tính tới thời điểm này phần mềm Dự thầu GXD là phần mềm mạnh nhất để 

làm thầu. Ai đã dùng rồi đảm bảo sẽ “nghiện” luôn và không muốn dùng bất kỳ 

phần mềm nào khác. 

2.  Quy trình các bước cơ bản lập giá thầu? 

Phần mềm Dự thầu GXD có rất nhiều lệnh, nút lệnh và hệ thống sheet, với 

những người vừa mới bắt đầu tiếp xúc cảm giác dễ bị rối, không biết bắt đầu từ 
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đâu. Vì thế để thực hiện 1 bài thầu hoàn chỉnh trên phần mềm thì cần theo những 

quy trình cơ bản nào? 

Trả lời: 

Lập hồ sơ dự thầu như Chúng ta đang thực hiện một bài thi khó với người ra 

đề là Chủ đầu tư, Tư vấn xét thầu. Không chỉ hoàn thiện các yêu cầu về năng lực 

mà còn phải đề xuất biện pháp thi công hợp lý và một mức giá dự thầu vừa đủ để 

có thể trúng thầu mà vẫn có lãi. Như vậy, chúng ta có thể hình dung việc lập được 

một bộ HSDT ưng ý không hề dễ dàng. 

Đối với những người ít làm hồ sơ thầu (chỉ làm một dự án, hoặc một vài công 

trình nhỏ) thì sử dụng phần mềm Dự toán GXD làm hồ sơ thầu là đủ. Đối với các 

nhà thầu chuyên nghiệp, các cán bộ thường xuyên làm hồ sơ dự thầu thì không thể 

thiếu phần mềm Dự thầu GXD. 

Quy trình lập giá dự thầu 

Để lập giá dự thầu bằng phần mềm Dự thầu GXD ta thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Khởi động phần mềm, nhập các thông số ban đầu, lưu file. 

Bước 2: Tra mã, chỉnh sửa tên công việc, đơn vị tính, nhập khối lượng mời 

thầu. 

Bước 3: Làm giá tổng hợp áp cho đơn giá tổng hợp (thực hiện tại sheet Don 

gia tong hop). 

Tùy từng gói thầu có sử dụng giá tổng hợp hay không mới sử dụng bước 3. 

Bước 4: Nếu có sử dụng đơn giá tổng hợp thì gọi đơn giá sang sheet Danh 

muc cong viec, nếu không có thì bỏ qua bước này. 

Bước 5: Tổng hợp vật tư, nhập giá vật liệu. 

Bước 6: Tính giá nhân công, giá ca máy. 

Bước 7: Thực hiện kết nối các bảng ( nếu cần). 

Bước 8: Đưa đơn giá sang bảng giá dự thầu. 

Bước 9: Kiểm tra kết quả, đường link kết nối, sắp xếp thứ tự chuẩn bị in ấn hồ 

sơ. 

 (Ở mục BÀI TẬP THỰC HÀNH sẽ hướng dẫn chi tiết các bước thực hành theo 

tuần tự 8 bước đã nêu ở trên). 

3.  Kỹ năng áp giá thực hiện trên Dự thầu GXD ? 

Để xác định giá trị dự toán dự thầu thì kỹ năng áp giá rất quan trọng, vậy kỹ 

năng áp giá đó thực hiện trên phần mềm như thế nào? 
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Trả lời: 

Thuật ngữ áp giá ở đây có thể hiểu là áp đơn giá cho từng khối lượng công 

việc trong bảng khối lượng của HSMT. Đơn giá ở đây có thể là giá vật liệu, nhân 

công, máy hoặc đơn giá hoặc giá tổng hợp cho một công tác. Trong đó phổ biến 

nhất vẫn là việc áp đơn giá vật liệu như thế nào cho phù hợp với giá thị trường, 

đảm bảo tính cạnh tranh của giá gói thầu và vẫn đáp ứng các yêu cầu về chất lượng 

cũng như chủng loại vật liệu mà Chủ đầu tư đưa ra trong HSMT. 

3.1.  Đơn giá nhân công: 

Thường thì có một số công tác, công việc được tính theo đơn vị ngày công 

(công), ví dụ: Dọn dẹp vệ sinh, Dọn mặt bằng.v.v. Khi đó công tác đó được ghi là 

TT (tạm tính), áp dụng đơn giá nhân công theo Đơn giá của Tỉnh, thành phố nơi có 

công trình. Lưu ý đơn giá nhân công thường có trong Đơn giá hoặc bạn có thể 

phân tích bằng phần mềm 1 vài công tác để có được đơn giá này. Thông thường 

với công việc yêu cầu nhân công lao động giản đơn thì áp dụng mức giá nhân công 

3/7. 

3.2.  Đơn giá máy thi công:  

Thường thì có một số công tác, công việc được tính theo đơn vị ca máy (ca), 

ví dụ: Bơm hút nước bằng máy bơm nước, Dọn dẹp mặt bằng bằng máy cào nhỏ. 

Khi đó các bạn sẽ mở đơn giá ca máy của Tỉnh, thành phố nơi có công trình, đầu 

việc sẽ ghi theo số thứ tự của loại máy đang tra, kèm theo tên bộ đơn giá để dễ theo 

dõi. 

3.3.  Đơn giá vật liệu: 

Giá vật liệu do Nhà thầu đưa ra, không nhất thiết phải căn cứ vào Công bố 

hay Thông báo hay Báo giá như dự toán. Việc giá bỏ thầu sẽ do Nhà thầu hoàn 

toàn quyết định, và phù hợp với giá thị trường, Có nhiều bạn vẫn thắc mắc là có 

những vật liệu không có trong Công bố giá của địa phương mà không biết lấy ở 

đâu để cho vào giá dự thầu. Đây là một câu hỏi mang tính rất thụ động: Bạn có thể 

lấy giá ở Công bố giá địa bàn lân cận, Báo giá nhà sản xuất, Báo giá trên mạng.v.v. 

miễn sao bạn thấy tin tưởng là nó phù hợp với gói thầu và có khả năng cạnh tranh 

cao trong quá trình đấu thầu và khi thi công thì nhà thầu có thể lấy được vật liệu 

với giá đó hoặc rẻ hơn. 

3.4.  Giá tổng hợp: 

Trong một số trường hợp, để nhanh gọn, người làm dự toán có thể tính giá trị 

của toàn bộ công việc thành giá tổng hợp 
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Lưu ý: 

Dù là giá Vật liệu, Nhân công, hay Máy thi công, nhà thầu - mà cụ thể là 

người làm hồ sơ dự thầu hoàn toàn tự quyết định mức giá cho vào dự toán. Mức 

giá đó có thể thấp, cao tuỳ theo bạn, không nhất thiết cứ phải theo các Công bố của 

địa phương. Tuy nhiên, mức giá này cần được thông qua người chịu trách nhiệm 

chính trong quá trình triển khai làm hồ sơ dự thầu hoặc Người sẽ chịu trách nhiệm 

làm Đội trưởng thi công công trình (hạch toán) sau này. 

Phần đơn giá thường chưa có “đuôi” (TT phí khác, chi phí chung, lãi chịu 

thuế, VAT, lán trại). 

Phần giá nhân công và máy thi công còn được điều chỉnh bằng hệ số điều 

chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu nên cũng cần quan tâm, nếu không giá tổng 

hợp cuối cùng sẽ tăng cao so với mong muốn. 

Các bạn nên đánh dấu bôi vàng những đơn giá nào Tạm tính (TT) chưa chắc 

chắn để làm cơ sở điều chỉnh về sau. 

Để điều chỉnh giá gói thầu sau khi đã cơ bản hoàn tất (thấp xuống hoặc cao 

lên), nên để ý những đơn giá có giá trị lớn như Cửa, Khuôn cửa, Cửa kính, Đá 

granite vv… Hoặc các Vật liệu có khối lượng lớn (thép, xi măng, bê tông thương 

phẩm vv…). 

4.  Làm cách nào để sử dụng đồng thời 2 cơ sở dữ liệu khác nhau? 

Ví dụ, bạn đang làm dự thầu hạng mục trạm biến áp. Trong HSMT, CDT có 

mời hạng mục xây dựng móng trạm biến áp. Do chỉ chọn cơ sở dũ liệu 

DM_DZ+TBA4970 .mdb, bạn sẽ không tìm thấy các công tác sử dụng định mức 

xây dựng cơ bản. Vậy phầm mềm Du thau GXD đã giải quyết vấn đề này như thế 

nào? 

Trả lời: 

Có nhiều cách, cách đơn giản nhất là bạn chọn đồng thời 2 bộ cơ sở dữ liệu. 

Các bước tiến hành như sau: 

Bước 1. Mở phần mềm Du thau GXD, chọn cơ sở dữ liệu. 
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Bước 2. Tải thêm bộ dữ liệu địa phương. 

 
Bước 3. Bạn copy 1 bộ dữ liệu vào bộ còn lại. 

Bạn mở file Dulieu của phần mềm Duthau GXD, mở tiếp 1 trong 2 bộ cơ sở 

dữ liệu cần dùng. Ví dụ ở đây, ta sẽ copy bộ CSDL DM_DZ+TBA4970.mdb vào 

bộ cơ sở dữ liệu của Nam Định. 

 

Sau khi bạn copy, khi chọn cơ sở dữ liệu trên phần mềm sẽ có bảng như hình 

dưới đây: 
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Như vậy, các bạn đã có thể sử dụng đồng thời nhiều bộ cơ sở dữ liệu cùng 

một lúc. 

5.  Sếp giao lập HSDT, bắt đầu từ đâu? Làm sao có giá hợp lý và cạnh tranh? 

Khi sếp đưa cho bạn một hồ sơ mời thầu xây lắp (đối với công trình hoặc dự 

án sử dụng vốn nhà nước) yêu cầu bạn lập hồ sơ dự thầu. Sẽ phải bắt đầu từ đâu? 

Làm thế nào để có được giá dự thầu hợp lý và cạnh tranh nhất? 

Trả lời: 

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Bạn phải nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu về kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, 

tài chính xem Doanh nghiệp của bạn có đáp ứng được không? Nếu không bạn phải 

liên danh... 

2. Tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế. 

3. Tiến hành khảo sát, điều tra tại hiện trường để quyết định biện pháp thi 

công (máy và thủ công) phục vụ cho công tác xây dựng giá dự thầu. Khảo sát kỹ 

các nguồn cung cấp vật liệu. 

4. Kiểm tra lại khối lượng mời thầu. Nếu thiếu, thừa cho ra một bảng riêng 

phục vụ cho công tác bổ sung sau này. 

5. Nghiên cứu kỹ các chế độ chính sách của Nhà nước về nơi xây dựng công 

trình như: Phụ cấp khu vực, lưu động, vùng núi hay hải đảo, công trình loại gì.... để 

xây dựng giá theo các Văn bản hướng dẫn cho phù hợp. 

5. Xây dựng đơn giá và thuyết minh biện pháp thi công... 

Ở khâu lập giá thầu Sử dụng phần mềm Dự thầu GXD để lập giá thầu nhanh, 

chính xác, linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh bổ sung. 

Kết luận: Khi lập hồ sơ thầu bạn phải nghiên cứu kỹ và bám sát vào các tiêu 

chí của HSMT. Bạn có thể chấm điểm ngay được cho bài mình làm. 

6.  Nhà thầu có thể chỉ giảm giá cho một số công việc có thế mạnh? 
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Nhà thầu có thể áp dụng việc giảm giá cho một số công việc mình có thế 

mạnh về nguồn khai thác vật liệu, thế mạnh về nhân lực lành nghề hoặc loại máy 

móc đặc chủng mình có không? 

Trả lời: 

Hoàn toàn được. Trong một hồ sơ thầu có thể có nhiều công việc phải làm, 

Nhà thầu có thể giảm giá một số công việc mà mình cho là thế mạnh để tăng khả 

năng cạnh tranh. 

7.  Thực hiện chiến lược giảm giá, tối ưu giá trong Dự thầu GXD 

Nhà thầu có thể sử dụng chiến lược giảm giá một số công việc và tăng giá 

một số công việc để tối đa hóa lợi nhuận? Làm thế nào để tối ưu giá trong Dự thầu 

GXD? 

Trả lời: 

Hoàn toàn được. Sau khi xác định giá dự thầu bằng phần mềm Dự thầu GXD, 

do các công thức liên kết (link) với nhau. Nhà thầu có thể quay ra tối ưu giá thầu 

của mình bằng cách xem xét từng đơn giá và có các chỉnh sửa cho phù hợp. Nhà 

thầu có thể sử dụng các chiến lược giảm giá một số công việc và tăng giá những 

công việc khác để tăng khả năng cạnh tranh về giá và tối đa hóa lợi nhuận. Những 

công việc có thể giảm giá là những công việc Nhà thầu có thế mạnh về nguồn cung 

cấp vật liệu, nhân công lành nghề, máy móc tốt sẵn có… Những công việc tăng giá 

có thể là những công việc Nhà thầu không có ưu thế, không có sở trường, có thể 

phải đi thuê mua ngoài và không chủ động được về giá. 

 HSMT thường có cả dự thảo hợp đồng hoặc Nhà thầu có thể tìm hiểu từ kế 

hoạch đấu thầu và biết sau sẽ ký hợp đồng loại gì. Nhiều nhà thầu có kinh nghiệm, 

nếu hợp đồng được điều chỉnh giá họ sẽ bỏ giá thấp (nhưng vẫn phù hợp) cho 

những công việc dự kiến sẽ điều chỉnh để tăng khả năng trúng thầu và khi thi công 

thì làm thủ tục điều chỉnh để tối đa hóa lợi nhuận. 

8.  Có cần hiểu biết về hợp đồng và thanh quyết toán khi làm hồ sơ thầu? 

Nếu làm hồ sơ thầu em có cần phải hiểu biết về hợp đồng và thanh quyết toán 

không? 

Trả lời: 

Nếu mới chỉ biết lập giá thầu thì em mới biết được một công đoạn tách rời. 

Mình cần phải biết mục tiêu công việc của mình là gì và đạt công việc trong một 

tổng thể các mối liên hệ. 

Khi làm giá thầu em cần biết giá gói thầu (hoặc giá trị dự toán) ở công đoạn 
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trước để làm bài thầu sao cho kìm chế được giá không vượt giá gói thầu thì khả 

năng thành công của cuộc thầu cao hơn, đỡ cho CĐT phải làm các thủ tục điều 

chỉnh dự toán, giá gói thầu rất lằng nhằng. 

Ở công đoạn sau em cần hiểu là những gì em làm trong bài thầu mục tiêu gần 

nhất là để trúng thầu, nhưng xa hơn là để tiến tới ký hợp đồng và xa hơn nữa là 

thanh toán được tiền và tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, sau khi tìm hiểu thành thạo 

phần mềm Dự thầu GXD để lập giá thầu rồi thì em phải tìm hiểu thêm về hợp 

đồng, các điều khoản, các loại hợp đồng. 

Em cũng cần đăng ký tham gia khóa học Thực hành phần mềm Quyết toán 

GXD tại Công ty Giá Xây Dựng, số 124 Nguyễn Ngọc Nại để có hiểu biết rõ về 

mối liên hệ giữa các công đoạn. Qua đó em sẽ làm bài thầu tốt hơn và hiểu được 

bài thầu của mình sau khi trúng thầu sẽ là gì nữa giúp em làm bài thầu và có các 

chiến lược giá tốt hơn, có thể tối đa hóa lợi nhuận và cách thể hiện các tính toán về 

đơn giá, định mức, giá vật tư… để thuận lợi khâu thanh toán, điều chỉnh giá, bù trừ 

sau này... làm thế mới là chuyên nghiệp và chuyên sâu trong nghề. 

9.  Cách xử lý nhanh chỉ số trên cho đơn vị tính 

Theo mẫu của HSMT thì các đơn vị tính 100m3, m3, 100m2, m2 gõ số bình 

thường chữ không dùng chỉ số trên 100m³, m³, 100m², m² như trong phần mềm. 

Nếu sửa từng cái thì rất mất thời gian. Có cách nào để xử lý nhanh? 

Trả lời: 

Bạn đừng quên là ngoài các tính năng của phần mềm Dự thầu GXD thì ta còn 

các chức năng, các hàm vô đối của Excel nữa. Các công cụ này giúp bạn làm thầu 

cực kỳ linh hoạt và đơn giản. Bạn làm như sau: 

Bạn làm hồ sơ thầu, phân tích đơn giá như bình thường. Sau đó bạn vào một ô 

nào đó của cột đơn vị, đánh dấu và copy các ký tự m³ rồi kích vào tiêu đề cột đơn 

vị tính để đánh dấu cả cột. Sau đó bấm Ctrl+H để Replace ký tự m³ bằng m3. Làm 

tương tự với m² và m3. Còn rất nhiều ứng dụng Excel nữa rất đơn giản và thú vị. 
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10.  Có thể copy dữ liệu từ phần mềm khác vào Dự thầu GXD không? 

Trong Dự thầu GXD ta có thể dùng tính năng copy dữ liệu từ phần mềm khác 

vào như trong video hướng dẫn thẩm tra dự toán không? Để sau khi copy ta dùng 

được tính năng chèn đơn giá từ danh mục công việc vào bảng đơn giá chi tiết? 

Trả lời: 

Hoàn toàn được. Ta làm như sau: 

Bước 1. Copy dữ liệu dán vào sheet Danh mục công việc 

Bước 2. Tìm đến ô chứa mã công việc cuối cùng, ấn F2 để tra mã (nhớ là mã 

cuối cùng trong các công việc vừa copy). Sẽ xuất hiện 1 cái Comment chứa nội 

dung End ở cuối, ngay dưới công việc đó.  

Bước 3. Chạy lệnh Tiện ích Tra lại mã vữa và định mức trong DMCV 

Bước 4. Chạy TH vật tư… 

II.  CÁC VIDEO HƯỚNG DẪN 

Steve Jobs người sáng lập hãng Apple danh tiếng, cha đẻ siêu phẩm Iphone 

cho biết trong một buổi phỏng vấn năm 1995: "Tôi bị thuyết phục rằng gần một 

nửa lý do tạo nên sự khác biệt giữa người thành công và người không thành công 

chính là sự kiên trì". Bạn hãy kiên trì xem các video dưới để vun đắp thêm vào 

thành công trong nghề xây dựng. 

Do phần mềm Dự thầu GXD phát triển rất nhanh, nên hình ảnh phần mềm 

trong video có thể khác với giao diện phiên bản bạn đang sử dụng. Bạn kích vào 

link hoặc copy link dán vào trình duyệt để xem video trên youtube. Hãy mở loa để 

nghe hướng dẫn. 

https://www.youtube.com/user/duthaugxd/playlists  
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1.  Bài học lập giá thầu thực hành Dự thầu GXD dành cho kỹ sư 

https://www.youtube.com/watch?v=5ypEOFqnl8c&list=PLOBqOZ9y2UvEop2emc

dXHjaSVwH3gLlf5  

2.  Học sử dụng phần mềm Dự thầu GXD 

https://www.youtube.com/watch?v=fvXGq0GWQtE&list=PLOBqOZ9y2UvGan6jV

dxWpG4S277g1_V0y  

III.  ĐỀ BÀI TỰ THỰC HÀNH 

Trên đây là các bài tập cơ bản, tại các lớp đào tạo Lập giá thầu của Công ty 

Giá Xây Dựng học viên sẽ được hướng dẫn làm các đề bài với yêu cầu phân tích, 

chú ý cao hơn và thực tế hơn. Cũng với đó là các kỹ năng điêu luyện, chuyên 

nghiệp làm việc với năng suất cao, hiệu quả… Dưới đây xin trích giới thiệu với 

bạn đọc 2 đề bài để tự thực hành. 

1.  Bài 1  

Trong hồ sơ mời thầu (HSMT), bên mời thầu mời Nhà thầu chào giá cho các 

công tác đất của một công trình dân dụng. 

BẢNG TIÊN LƯỢNG MỜI THẦU 

Stt Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

HM1 Công tác đất   

1 Đào đất hố móng (đất cấp I) m3 15,520 

2 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 m3 5,173 

3 
Vận chuyển đất (bằng ôtô tự đổ, phạm vi ≤1000m, ôtô 7T, đất 

cấp I) 
100m3 0,103 

4 Đào đất hố móng (móng băng, rộng ≤3 m, sâu ≤2 m, đất cấp I) m3 13,763 

5 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 m3 4,588 

mailto:daotao@giaxaydung.com
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https://www.youtube.com/watch?v=5ypEOFqnl8c&list=PLOBqOZ9y2UvEop2emcdXHjaSVwH3gLlf5
https://www.youtube.com/watch?v=fvXGq0GWQtE&list=PLOBqOZ9y2UvGan6jVdxWpG4S277g1_V0y
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Stt Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

HM1 Công tác đất   

6 
Vận chuyển đất (vận chuyển bằng ôtô tự đổ, phạm vi ≤1000m, 

ôtô 7T, đất cấp I) 
100m3 0,092 

Ghi chú: Phần chữ nghiêng có thể trong HSMT bị lược bỏ để Nhà thầu tự 

nghiên cứu bản vẽ, biện pháp thi công chủ đạo, hiện trường thi công… rồi đưa ra 

phương án phù hợp và cạnh tranh của mình. 

1.1.  Yêu cầu đối với bài tập: 

Hãy sử dụng phần mềm Dự thầu GXD để lập giá dự thầu, thể hiện giá thầu 

trong hồ sơ dự thầu theo các biểu mẫu dưới đây.   

Mẫu số 7A 

BIỂU TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU          

 Đơn vị tính: VND 

Stt MH Nội dung công việc  Thành tiền 

1 HM1   

2 HM2   

3 HM3   

…    

Cộng  

 Thuế (áp dụng đối với trường hợp đơn giá trong biểu giá chi 

tiết là đơn giá trước thuế) 

 

 
TỔNG CỘNG 

 

Tổng cộng: _______________ [Ghi bằng số] 

Bằng chữ:_____________________________________________ 

                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

           [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: Biểu tổng hợp giá đề xuất được lập trên cơ sở các biểu chi tiết 

Mẫu số 7B 
 

BIỂU CHI TIẾT GIÁ ĐỀ XUẤT(1) 

Đơn vị tính: VND 

Stt Hạng mục 

công việc  

Đơn vị  

tính 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn giá 

đề xuất 

Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

…      

TỔNG CỘNG  
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                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

           [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Cột (1): Có thể lập từng biểu chi tiết cho từng hạng mục chính, ví dụ cho công 

tác thoát nước…  

Cột (2): Ghi các nội dung công việc như Bảng tiên lượng 

Cột (4): Ghi đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng 

Giá đề xuất do nhà thầu lập trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. Các nhà thầu tính toán giá đề xuất theo đơn giá chi tiết 

đầy đủ hoặc đơn giá chi tiết tổng hợp. Đơn giá chi tiết đầy đủ và tổng hợp mà nhà 

thầu đưa ra cho từng công việc phải phân tích chi tiết vật liệu, nhân công, máy, trực 

tiếp phí khác, chi phí chung, lợi nhuận định mức và các chi phí liên quan đến quá 

trình thi công như: Điện, nước thi công, lán trại, vận chuyển, VSMT, an toàn lao 

động, các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật v.v… (không để số liệu tổng 

hợp cuối cùng). 

Nếu nhà thầu phát hiện khối lượng thừa hoặc thiếu tại mục công việc nào đó 

so với tiên lượng mời thầu thì nhà thầu lập bảng phụ lục riêng. Giá đề xuất trong 

đơn đề xuất chỉ định thầu phải bao gồm cả phần kinh phí cho các phần công việc 

chào thừa hoặc thiếu (nếu có). Nếu giá đề xuất trong đơn đề xuất chỉ định thầu 

không bao gồm cả phần kinh phí cho các công việc đề xuất thừa hoặc thiếu thì chủ 

đầu tư không có trách nhiệm về phần chi phí này. 

Các nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm và hậu quả do việc làm không chính 

xác, không đúng của mình theo qui định đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của pháp 

luật và của hồ sơ yêu cầu này. 

 

 Mẫu số 8 

 

PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ ĐỀ XUẤT (1) 

Đối với đơn giá xây dựng chi tiết 

Hạng mục công việc: _______________ 

         Đơn vị tính: VND 

Mã hiệu 

đơn giá 

Mã hiệu 

VL, NC, 

M 

Thành phần                           

hao phí 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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DG.1 

 Vật liệu    VL 

Vl.1      

Vl.2      

...      

 Nhân công  công   NC 

N1.1 
  

  
 

N1.2      

…      

 Máy thi công    M 

M.1  ca    

M.2  ca    

...      

 
     

 
TỔNG CỘNG    1 

      

Ghi chú: 

Cột (1): Căn cứ tính chất của hạng mục công việc mà yêu cầu hoặc không yêu 

cầu nhà thầu phân tích đơn giá theo Mẫu này. Trường hợp không yêu cầu thì bỏ 

Mẫu này. Trường hợp đơn giá được tổng hợp đầy đủ thì bao gồm cả chi phí trực 

tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. 

Cột (6): Là đơn giá do nhà thầu đề xuất, không phải là đơn giá do Nhà nước 

quy định.  

 

 

1.2.  Câu hỏi lý thuyết: 

Một hồ sơ dự thầu đầy đủ sẽ bao gồm những nội dung chính nào? 

Trong một công ty thi công xây dựng (nhà thầu chuyên nghiệp) Hồ sơ dự thầu 

do những bộ phận nào phối hợp thực hiện? 

Tại sao lập hồ sơ dự thầu lại phải đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu? 

Những nguy cơ, rủi ro nếu có sai sót khi lập hồ sơ dự thầu? 

Thu hoạch bạn đạt được sau khi hoàn thành bài tập này là gì? 

2.  Bài 2 

Phần việc thi công vỉa hè, rãnh biên, hố trồng cây của một công trình hạ tầng 

kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh có khối lượng như bảng dưới (do không có 

mailto:daotao@giaxaydung.com


 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng 

 Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội 

 Tel: 024.35682482 - Fax: 024.35667775 - Email: daotao@giaxaydung.com - www.giaxaydung.vn 
 

 

 Dự toán GXD - Dự thầu GXD - Thanh quyết toán GXD - Quản lý chất lượng GXD  

Liên hệ đăng ký mua các phần mềm GXD bản quyền qua hotline: 024.35682482 - 0985.099.93 

Trang 

123 
 

 

 

bản vẽ, nên bài tập cho mã hiệu và 1 số quy cách công việc, thực tế phải đọc lấy 

thông tin từ HSMT, hiện trường). Anh/chị hãy sử dụng phần mềm Dự thầu GXD 

để lập giá dự thầu. 

Giá vật liệu tham khảo trên thị trường trên địa bàn. 

Giá nhân công, máy thi công được theo chế độ chính sách hiện hành và thực tế thị 

trường. 

TT MH Tên công việc Đơn vị Khối lượng 

  HM1 Bó vỉa hè     

1 AF.11232 

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng 

thủ công, bê tông móng bó vỉa, đá 2x4, mác 

150 

m3 150,456 

2 AF.81111 
Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván 

khuôn gỗ, ván khuôn lót móng 
100m2 3,981 

3 AG.31311 

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê 

tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn bó 

vỉa 

100m2 12,852 

4 AG.11413 
Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bó vỉa 

thẳng 
m3 104,485 

5 AK.57110 
Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, 

bó vỉa thẳng 
m 1739,41 

6 AK.57210 
Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, 

bó vỉa cong 
m 367,28 

 
HM2 Rãnh biên 

  

7 AG.31311 
Ván khuôn gỗ, ván khuôn tấm đan rãnh 

biên 
100m2 3,23 

8 AG.11413 
Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông 

tấm đan rãnh biên đá 1x2, mác 200 
m3 30,283 

9 AG.42111 Lắp dựng tấm đan rãnh biên cái 4037,66 

 
HM3 Lát gạch vỉa hè 

  

10 AE.21114 
Xây gạch chỉ 6,5x22, xây khóa hè, vữa XM 

mác 75 
m3 57,1 

11 AB.66143 
Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ 

chặt yêu cầu K=0,95 
100m3 7,828 

12 AD.12111 

Làm lớp móng cát vàng cố xi măng, trạm 

trộn 20-25 m3/h, cát vàng gia cố 6% xi 

măng 

100m3 3,481 

13 AK.55320 
Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch 

xi măng tự chèn 
m2 6961,23 

 
HM4 Hố trồng cây 

  
14 AB.11412 Đào móng hố trồng cây m3 24,44 
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TT MH Tên công việc Đơn vị Khối lượng 

15 AE.21113 
Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây hố trồng 

cây, vữa XM mác 50 
m3 44,954 

16 AK.55210 
Ốp mặt và thành hố trồng cây bằng gạch lá 

2 
m2 174,72 

17 AB.13111 Đắp đất màu trồng cây m3 87,36 

 

2.1.  Yêu cầu đối với bài tập: 

Hãy sử dụng phần mềm Dự thầu GXD để lập giá dự thầu, thể hiện giá thầu 

trong hồ sơ dự thầu theo các biểu mẫu dưới đây.   

Mẫu số 7A 

BIỂU TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU          

 Đơn vị tính: VND 

Stt MH Nội dung công việc  Thành tiền 

1 HM1   

2 HM2   

3 HM3   

…    

Cộng  

 Thuế (áp dụng đối với trường hợp đơn giá trong biểu giá chi 

tiết là đơn giá trước thuế) 

 

 
TỔNG CỘNG 

 

Tổng cộng: _______________ [Ghi bằng số] 

Bằng chữ:_____________________________________________ 

                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

           [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: Biểu tổng hợp giá đề xuất được lập trên cơ sở các biểu chi tiết. 

Mẫu số 7B 
 

BIỂU CHI TIẾT GIÁ ĐỀ XUẤT (1) 

Đơn vị tính: VND 

Stt Hạng mục 

công việc  

Đơn vị  

tính 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn giá 

đề xuất 

Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

…      

TỔNG CỘNG  

 

                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

           [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Ghi chú: 

Cột (1): Có thể lập từng biểu chi tiết cho từng hạng mục chính, ví dụ cho công 

tác thoát nước…  

Cột (2): Ghi các nội dung công việc như Bảng tiên lượng 

Cột (4): Ghi đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng 

Giá đề xuất do nhà thầu lập trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. Các nhà thầu tính toán giá đề xuất theo đơn giá chi tiết 

đầy đủ hoặc đơn giá chi tiết tổng hợp. Đơn giá chi tiết đầy đủ và tổng hợp mà nhà 

thầu đưa ra cho từng công việc phải phân tích chi tiết vật liệu, nhân công, máy, trực 

tiếp phí khác, chi phí chung, lợi nhuận định mức và các chi phí liên quan đến quá 

trình thi công như: Điện, nước thi công, lán trại, vận chuyển, VSMT, an toàn lao 

động, các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật v.v…(không để số liệu tổng 

hợp cuối cùng). 

Nếu nhà thầu phát hiện khối lượng thừa hoặc thiếu tại mục công việc nào đó 

so với tiên lượng mời thầu thì nhà thầu lập bảng phụ lục riêng. Giá đề xuất trong 

đơn đề xuất chỉ định thầu phải bao gồm cả phần kinh phí cho các phần công việc 

chào thừa hoặc thiếu (nếu có). Nếu giá đề xuất trong đơn đề xuất chỉ định thầu 

không bao gồm cả phần kinh phí cho các công việc đề xuất thừa hoặc thiếu thì chủ 

đầu tư không có trách nhiệm về phần chi phí này. 

Các nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm và hậu quả do việc làm không chính 

xác, không đúng của mình theo qui định đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của pháp 

luật và của hồ sơ yêu cầu này. 

 Mẫu số 8 

 

PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ ĐỀ XUẤT (1) 

Đối với đơn giá xây dựng chi tiết 

Hạng mục công việc: _______________ 

         Đơn vị tính: VND 

Mã hiệu 

đơn giá 

Mã hiệu 

VL, NC, 

M 

Thành phần                           

hao phí 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 

 

 

 1. Vật liệu    VL 

Vl.1      

Vl.2      

...      
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CT.1 

 
 

   
 

 2. Nhân công  
 

  NC 

N1.1  công    

N1.2      

…      

      

 3. Máy thi công    M 

M.1  ca    

M.2  ca    

...      

 …     

TỔNG CỘNG 1 

Ghi chú: 

Cột (1): Căn cứ tính chất của hạng mục công việc mà yêu cầu hoặc không yêu 

cầu nhà thầu phân tích đơn giá theo Mẫu này. Trường hợp không yêu cầu thì bỏ 

Mẫu này. Trường hợp đơn giá được tổng hợp đầy đủ thì bao gồm cả chi phí trực 

tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. 

Cột (6): Là đơn giá do nhà thầu đề xuất, không phải là đơn giá do Nhà nước 

quy định. 

2.1.  Câu hỏi lý thuyết: 

Thế nào là hiệu chỉnh sai lỗi số học? Hãy dẫn 1 ví dụ minh họa. 

Thế nào là hiệu chỉnh lỗi chính tả? Hãy dẫn 1 ví dụ minh họa. 

Trường hợp bạn lập giá thầu, đơn giá chi tiết theo biểu 8 sai khác với giá trị 

đơn giá đã tổng hợp vào biểu 7B thì bên mời thầu sẽ lấy giá trị nào để đánh giá? 

Thư giảm giá được lập như thế nào? 
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 MỘT SỐ ĐỊA CHỈ NÊN QUAN TÂM 

Để mua phần mềm Dự thầu GXD, các bạn truy cập diễn đàn http://giaxaydung.vn/  

 

1.  Các bạn có thể ra nhập group trao đổi về phần mềm Dự thầu GXD trên Facebook 

tại địa chỉ: http://facebook.com/groups/nghexaydung 

2. Các câu hỏi thắc mắc, những vấn đề chưa hiểu bạn có thể gửi bài ở địa chỉ sau để 

được giải đáp, trợ giúp http://giaxaydung.vn/ . Bạn cũng nên truy cập thường xuyên để 

thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu cùng các đồng nghiệp để nâng cao trình độ. 

3. Bạn đọc tài liệu này cùng với tập 1 và tập 2 hướng dẫn về lập giá thầu trên phần 

mềm Dự thầu GXD. 

4. Các hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự thầu GXD bạn có thể tra cứu trong tài liệu 

hướng dẫn sử dụng hoặc tại địa chỉ http://DuthauGXD.com. Bạn có thể vào Google.com 

sau đó gõ từ khóa bất kỳ kèm theo địa chỉ DuthauGXD.com ví dụ: 
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 TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

2. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự thầu GXD  

4. Tài liệu đào tạo nghiệp vụ Lập hồ sơ dự thầu, lập giá thầu thực hành phần mềm 

Dự thầu GXD của Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng 

5. Một số tài liệu, bài viết, tình huống trên diễn đàn http://giaxaydung.vn/   

 

Quá trình thực hiện viết các bài tập không tránh khỏi được những sai sót, rất mong 

nhận được các ý kiến phản hồi của các học viên, giảng viên, bạn bè đồng nghiệp trên cả 

nước để những phát hành sau được hoàn thiện và đầy đủ hơn. Mọi đóng góp ý kiến cũng 

như đăng ký để mua phần mềm Dự thầu GXD bản quyền, xin gửi về: 

- Mail: daotao@giaxaydung.com hoặc phanmem@giaxaydung.com 

- Hotline: Ms Thu An 0985099 938 – 0975.381.900 

 

Nhóm tác giả Thực hiện 

Chịu trách nhiệm chính:  ThS Nguyễn Thế Anh 

Cùng tập thể đồng nghiệp trong Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng! 

 

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG TRONG HỌC TẬP CŨNG NHƯ TRONG 

CÔNG VIỆC, LUÔN GIÀNH CHIẾN THẮNG CÁC GÓI THẦU CÙNG BẠN 

ĐỒNG HÀNH LÀ PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD. 
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